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       TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN VẬT LÝ
CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Dao động điều hoà:

- Định nghĩa: Dao động điều hoà là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian.

- Phương trình dao động điều hoà: x = A.cos( (.t + ( )   
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2. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa:

- Phương trình vận tốc:   
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- Phương trình gia tốc: 
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3. Liên hệ a, v và x: 
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4. Con lắc lò xo - dao động điều hòa:

a. Cấu tạo: con lắc lò xo gồm 1 hòn bi có khối lượng m gắn vào một lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể.

b. chu kỳ tần số:  
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c. Lực phục hồi:  
Fph = k(x( = m(2(x(.

d. Lực đàn hồi:
· Fđh = k((l + x( với chiều dương hướng xuống.

· Fđh = k((l - x(  với chiều dương hướng lên.

       + Lực đàn hồi cực đại (lực kéo): FMax = k((l + A) = FKMax

       + Lực đàn hồi cực tiểu:

· Nếu A < (l ( FMin = k((l - A) = FKMin
· Nếu A ≥ (l ( FMin = 0 (lúc vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng)

5. Năng lượng:

- Động năng: 
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- Thế năng:  
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- Cơ năng: 
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+ Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động .

+ Cơ năng của con lắc được bảo toàn nếu bỏ qua ma sát.

6. Con lắc đơn:

a. Phương trình dao động:  s = S0.cos((t + ( )       

hoặc  
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b. ĐK để con lắc lò xo dao động điều hoà là: ( < 100.
c.  Chu kỳ, tần số dao động: 
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7. Dao động tắt dần:

- Dao động tắt dần là dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.

- Nguyên nhân làm dao động tắt dần là do lực cản của môi trường.

8. Dao động duy trì:

Dao động được duy trì bằng cách giữa cho biên độ không đỗi mà không làm thay đổi chu kì dao động riêng gọi là dao động duy trì

 9. Dao động cưỡng bức:

    Định nghĩa: Dao động của một hệ dưới tác dụng của một ngoại lực tuần hoàn gọi là dao động cưỡng bức. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

10. Sự cộng hưởng:


Hiện tượng biên độ cuả dao động cưỡng bức tăng nhanh đến 1 giá trị cực đại khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động được gọi sự cộng hưởng.

Điều kiện có cộng hưởng:
[image: image20.wmf]0

ff

=

.

11. Tổng hợp dao động:

a. Sự lệch pha của các dao động:


 Độ lệch pha:   (( = (2 - (1  

· (( = (2 - (1  = 2k(: dao động cùng pha.

· (( = (2 - (1 =  (2k + 1)( : dao động ngược pha.

· (( = (2 - (1 =  (2k + 1)
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b. Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số:
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* Nếu (( = 2kπ (x1, x2 cùng pha) ( AMax = A1 + A2


* Nếu (( = (2k+1)π (x1, x2 ngược pha) ( AMin = (A1 - A2(
B. TRẮC NGHIỆM ( 100 câu)
Câu 1. Chọn phát biểu đúng khi nói về dao động điều hòa.

A. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng, độ lớn gia tốc đạt giá trị cực đại.

B. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng, độ lớn vận tốc bằng 0.

C. Khi chất điểm đi qua vị trí biên, độ lớn gia tốc đạt giá trị cực đại.

D. Khi chất điểm đi qua vị trí biên, độ lớn vận tốc đạt giá trị cực đại.

Câu 2. Phương trình dao động của một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox có dạng 
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 Gốc thời gian được chọn lúc nào? 

A. Lúc chất điểm có li độ 
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B. Lúc chất điểm có li độ 
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C. Lúc chất điểm đi qua vị trí 
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 ngược chiều dương của trục tọa độ.

D. Lúc chất điểm đi qua vị trí 
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 cùng chiều dương của trục tọa độ.

Câu 3. Nếu chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng thì ở thời điểm t, biểu thức quan hệ giữa biên độ A, li độ x, vận tốc v, và tần số gốc 
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Câu 4. Chọn phát biểu sai. Lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa

A. luôn biến thiên điều hòa theo thời gian.
B. luôn hướng về vị trí cân bằng.

C. có biểu thức 
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D. có độ lớn không đổi theo thời gian.

Câu 5. Trong dao động điều hòa, độ lớn gia tốc của vật

A. tăng khi độ lớn vận tốc tăng.

B. không thay đổi.

C. giảm khi độ lớn vận tốc tăng.

D. tăng hay giảm tùy thuộc vào giá trị vận tốc ban đầu của vật.

Câu 6. Một con lắc lò xo dao động điều hòa  trên mặt phẳng nằm ngang, quanh vị trí cân bằng O, giữa hai điểm biên M và N. Trong giai đoạn nào thì véctơ gia tốc cùng chiều với véctơ vận tốc?

A. M đến N.
B. O đến M.
C. N đến M.
D. N đến O.

Câu 7. Xét dao động điều hòa của con lắc lò xo. Gọi O là vị trí cân bằng, M và N là hai vị trí biên, Q là trung điểm của ON. Thời gian di chuyển từ O đến Q sẽ bằng

A. thời gian từ N tới Q.
B. 
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Câu 8. Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng. Ở vị trí nào, véctơ vận tốc của vật đổi chiều?

A. Tại vị trí cân bằng.

B. Tại hai điểm biên của quỹ đạo.

C. Tại vị trí bất kì trên quỹ đạo.
D. Tại vị trí lực tác dụng lên vật bằng 0.

Câu 9. Gia tốc trong dao động điều hòa 

A. luôn không đổi.

B. biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động của vật.

C. luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ thuận với li độ.

D. đạt cực đại khi qua vị trí cân bằng.

Câu 10. Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng. Ở vị trí nào, véctơ gia tốc của vật đổi chiều?

A. Tại vị trí cân bằng.

B. Tại hai điểm biên của quỹ đạo.

C. Tại vị trí bất kì trên quỹ đạo.
D. Tại vị trí lực tác dụng lên vật cực đại.

Câu 11. Một vật dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng. Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì

A. vận tốc giảm đều, gia tốc không đổi.
B. vận tốc tăng đều, gia tốc giảm đều.

C. vận tốc giảm, gia tốc biến thiên điều hòa.
D. vận tốc tăng, gia tốc biến thiên điều hòa.
Câu 12. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vật dao động điều hòa?

A. Khi vật đi từ vị trí cân bằng ra hai biên thì véctơ vận tốc và véctơ gia tốc luôn ngược chiều nhau.


B. Khi vật chuyển động từ hai biên về vị trí cân bằng thì véctơ vận tốc và véctơ gia tốc luôn cùng chiều nhau.

C. Gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng và có độ lớn tỉ lệ thuận với li độ.

D. Lực kéo về luôn hướng về vị trí cân bằng và độ lớn không đổi.

Câu 13. Một vật dao động điều hòa trên đoạn đường PQ, vị trí cân bằng O là trung điểm của PQ. Vật chuyển động trên đoạn đường nào thì véctơ vận tốc ngược chiều với véctơ gia tốc?

A. Từ P đến Q.

B. Từ Q đến P.

C. Từ O về P hoặc O về Q.

D. Từ P về O.

Câu 14. Một vật dao động điều hòa, có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài a. Chu kì dao động T. Độ lớn vận tốc cực đại bằng
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Câu 15. Con lắc lò xo, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ dãn lò xo là 
[image: image42.wmf]l

D
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Câu 16. Nếu độ cứng k của lò xo và khối lượng m của vật treo vào đầu lò xo đều tăng gấp đôi thì chu kì dao động của vật sẽ

A. tăng 
[image: image47.wmf]2

 lần.
B. không thay đổi.
C. giảm 
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 lần.
D. tăng 2 lần.

Câu 17. Chu kì của con lắc lò xo 

A. chỉ phụ thuộc khối lượng của vật.

B. không phụ thuộc độ cứng của lò xo.

C. không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường.

D. phụ thuộc vào gia tốc trọng trường.

Câu 18. Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng là gốc tọa độ O. Gọi M, N là hai điểm biên của quỹ đạo. Vật chuyển động trên đoạn đường nào thì véctơ lực đàn hồi ngược hướng với véctơ vận tốc?

A. Từ M đến N.

B. Từ N đến M.

C. Từ M và N về O.

D. Từ O đến M hoặc N.

Câu 19. Phát biểu nào sau đây sai khi nói về vật dao động điều hòa?

A. Khi vật đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì động năng tăng dần.

B. Khi vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên thì thế năng giảm dần.

C. Khi vật ở vị trí biên thì động năng triệt tiêu.

D. Khi vật qua vị trí cân bằng thì động năng bằng cơ năng.

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về năng lượng trong dao động điều hòa?

A. Khi vật chuyển động về vị trí cân bằng thì thế năng của vật tăng.

B. Khi động năng của vật tăng thì thế năng cũng tăng.

C. Khi vật qua vị trí cân bằng thì động năng của vật lớn nhất.

D. Khi vật chuyển động về vị trí biên thì động năng của vật tăng.

Câu 21. Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T. Động năng của con lắc đơn biến thiên theo thời gian với chu kì là

A. 
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Câu 22. Cơ năng của một chất điểm dao động điều hòa tỉ lệ thuận với

A. biên độ dao động.

B. li độ dao động.

C. bình phương biên độ dao động.
D. chu kì dao động.

Câu 23. Một con lắc lò xo gồm vật nặng m và lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ A. Biết năng lượng của vật là 
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. Chu kì T được xác định bằng công thức
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Câu 24. Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A. Khi vật đi qua vị trí có li độ 
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 thì

A. động năng của vật bằng hai lần thế năng.
B. động năng của vật bằng thế năng.
C. động năng của vật bằng cơ năng.
D. cơ năng của vật bằng bốn lần thế năng.

Câu 25. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vật dao động điều hòa của chất điểm? 

A. Động năng biến đổi tuần hoàn với chu kì bằng nữa chu kì dao động.

B. Vận tốc của chất điểm có độ lớn tỉ lệ thuận với li độ.

C. Biên độ dao động là đại lượng không đổi theo thời gian.

D. Khi chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng thì lực kéo về có độ lớn tỉ lệ thuận với li độ.

Câu 26. Khi vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí cân bằng ra hai biên thì

A. động năng và thế năng của con lắc tăng dần.

B. động năng tăng còn thế năng của con lắc giảm dần.

C. động năng và thế năng của con lắc giảm dần.

D. Động năng giảm còn thế năng của con lắc tăng dần.

Câu 27. Khi vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng  thì

A. động năng tăng dần vì vận tốc giảm.

B. động năng giảm vì vận tốc tăng.

C. động năng tăng còn cơ năng không đổi.

D. động năng giảm còn thế năng tăng.

Câu 28. Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kì T. Động năng của vật

A. không biến đổi theo hàm cosin hoặc hàm sin của thời gian.

B. biến đổi tuần hoàn với chu kì 
[image: image59.wmf]T
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C. luôn luôn không đổi.

D. biến đổi tuần hoàn với chu kì T.

Câu 29. Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang, quanh vị trí cân bằng O, giữa hai điểm biên B và C. Trong giai đoạn nào thế năng của con lắc lò xo tăng?

A. B đến C.
B. O đến B.
C. C đến O.
D. C đến B.

Câu 30. Động năng của một vật dao động điều hòa có dạng 
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. Giá trị lớn nhất của thế năng là

A. 
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Câu 31. Chu kì dao động của con lắc đơn 

A. chỉ phụ thuộc chiều dài của con lắc.
B. không phụ thuộc chiều dài con lắc.

C. không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường.
D. phụ thuộc vào gia tốc trọng trường.

Câu 32. Tại cùng một vị trí địa lí, nếu chiều dài con lắc đơn giảm 4 lần thì chu kì dao động điều hòa của nó

A. tăng 2 lần.
B. giảm 4 lần.
C. giảm 2 lần.
D. tăng 4 lần.

Câu 33. Dây treo của con lắc đơn làm bằng chất có hệ số nở dài 
[image: image65.wmf]0
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. Khi nhiệt độ tại nơi con lắc đơn dao động tăng thì tần số của con lắc

A. tăng vì chiều dài dây treo giảm.
B. giảm vì chiều dài dây treo giảm.

C. tăng vì chiều dài dây treo tăng.
D. giảm vì chiều dài dây treo tăng.

Câu 34. Tần số dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào

A. khối lượng của con lắc.
B. năng lượng kích thích dao động.

C. chiều dài của con lắc.

D. biên độ dao động.

Câu 35. Tại cùng một vị trí địa lí, nếu thay đổi chiều dài con lắc sao cho chu kì dao động điều hòa của nó giảm đi 2 lần. Khi đó chiều dài con lắc đã được

A. tăng lên 4 lần.
B. giảm đi 4 lần.

C. tăng lên 2 lần.
D. giảm đi 2 lần.

Câu 36. Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ thì

A. tại vị trí cân bằng, lực căng dây nhỏ nhất và gia tốc của hòn bi lớn nhất.

B. tại vị trí cân bằng, lực căng dây nhỏ nhất và gia tốc của hòn bi nhỏ nhất.

C. tại vị trí biên, lực căng dây nhỏ nhất và gia tốc của hòn bi lớn nhất.

D. tại vị trí biên, lực căng dây lớn nhất và gia tốc của hòn bi nhỏ nhất.

Câu 37. Tại một nơi xác định, chu kì dao động của con lắc đơn tỉ lệ thuận với

A. gia tốc trọng trường.

B. chiều dài dây treo.

C. căn bậc 2 của gia tốc trọng trường.
D. căn bậc 2 của chiều dài dây treo.

Câu 38. Có hệ con lắc lò xo treo thẳng đứng và hệ con lắc đơn cùng dao động tại một nơi nhất định. Chu kì dao động của chúng bằng nhau nếu chiều dài của con lắc đơn 

A. bằng chiều dài tự nhiên của lò xo.

B. bằng chiều dài của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng.

C. bằng độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng.

D. bằng độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí thấp nhất.

Câu 39. Khi tăng khối lượng của vật thì chu kì dao động của con lắc đơn 

A. và của con lắc lò xo đều tăng.
B. và của con lắc lò xo đều giảm.

C. và của con lắc lò xo đều không thay đổi.
D. không thay đổi, còn của con lắc lò xo tăng.

Câu 40. Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời biến đổi

A. cùng pha với li độ.

B. lệch pha 
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C. ngược pha với li độ.

D. sớm pha 
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Câu 41. Hai dao động điều hòa cùng phương 
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Câu 42. Một con lắc lò xo dao động điều hòa, khi tăng khối lượng vật nặng m lên gấp bốn nhưng giữ nguyên độ cứng k của lò xo thì chu kỳ dao động của con lắc

A. giảm bốn lần.

B. giảm hai lần.
               

C. tăng gấp hai.

D. tăng gấp bốn.
Câu 43. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số?

A. Phụ thuộc vào độ lệch pha của hai dao động thành phần.

B. Phụ thuộc vào tần số của hai dao động thành phần.

C. Lớn nhất khi hai dao động thành phần cùng pha.

D. Nhỏ nhất khi hai dao động thành phần ngược pha.

Câu 44. Hai điểm M, N dao động điều hòa trên truch Ox, quanh điểm O, cùng biên độ A, cùng tần số f, lệch pha góc 
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. Khoảng cách MN

A. tăng dần đến giá trị 2A.

B. giảm dần từ 2A về 0.

C. biến thiên điều hòa theo thời gian.
D. không thay đổi theo thời gian.

Câu 45. Trong dao động điều hòa, gia tốc biến đổi như thế nào?
A. Cùng pha với li độ.



B. Ngược pha với li độ;





C. Sớm pha 
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D. Trễ pha 
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Câu 46. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, có biên độ bằng biên độ của mỗi dao động khi hai dao động đó

A. lệch pha 
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.
B. ngược pha.
C. lệch pha 
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.
D. cùng pha.

Câu 47. Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, khác pha là một dao động điều hòa có đặc điểm nào sau đây?

A. Tần số khác tần số của các dao động thành phần.

B. Pha ban đầu phụ thuộc vào biên độ và pha ban đầu của các dao động thành phần.

C. Chu kì dao động bằng tổng các chu kì của các dao động thành phần.

D. Biên độ bằng tổng các biên độ của các dao động thành phần.

Câu 48. Dao động tắt dần là dao động 

A. chịu tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn.

B. có tính điều hòa.

C. có biên độ giảm dần theo thời gian.

D. có tần số và biên độ không đổi theo thời gian.

Câu 49. Phát biểu nào sau đây là sai?    Dao động cưỡng bức là dao động

A. chịu tác dụng của ngoại lực biến thiên tuần hoàn.

B. có tính điều hòa.

C. có biên độ giảm dần theo thời gian.

D. có tần số và biên độ không đổi theo thời gian.

Câu 50. Biên độ của dao động cưỡng bức

A. chỉ phụ thuộc vào tần số 
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 của vật dao động.

B. chỉ phụ thuộc vào tần số 
[image: image81.wmf]f

 của ngoại lực cưỡng bức.

C. phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng bức.

D. có giá trị không đổi khi tần số của ngoại lực thay đổi.

Câu 51. Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

A. pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

B. biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

C. tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật.

D. lực cản tác dụng lên vật.

Câu 52. Chọn phát biểu đúng khi nói về các loại dao động.

A. Dao động tắt dần là dao động có tần số giảm dần theo thời gian.

B. Dao động tự do là dao động của vật chỉ chịu tác dụng của nội lực.

C. Dao động cưỡng bức là dao động duy trì nhờ ngoại lực không đổi.

D. Dao động điều hòa là dao động có biên độ thay đổi theo thời gian.

Câu 53. Chu kì dao động của một vật dao động cưỡng bức khi cộng hưởng cơ xảy ra có giá trị 

A. bằng chu kì dao động riêng của hệ.
B. nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ.

C. phụ thuộc vào cấu tạo của hệ dao động.
D. phụ thuộc vào lực cản môi trường.

Câu 54. Trong dao động cưỡng bức, khi ngoại lực tuần hoàn có biên độ và tần số không đổi, biên độ dao động cưỡng bức

A. không phụ thuộc vào lực cản của môi trường.    B. tăng dần.

C. không đổi.

     D. chỉ phụ thuộc vào tần số riêng của hệ.

Câu 55. Dao động tắt dần có

A. lực tác dụng lên vật giảm dần theo thời gian.B. chu kì dao động giảm dần theo thời gian.

C. tần số dao động giảm dần theo thời gian.
D. cơ năng giảm dần theo thời gian.
Câu 56. Phát biểu nào sau đây không đúng? Đối với dao động cơ tắt dần thì

A. cơ năng giảm dần theo thời gian.

B. biên độ dao động giảm dần theo thời gian.

C. tần số giảm dần theo thời gian.


D. ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh.

Câu 57. Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là:  x​1 =  4sin100πt (cm) và x​2 = 3sin(100πt + π/2) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là


A. 1cm  


B. 5cm    

C. 3,5cm  

D. 7cm 

Câu 58.  Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng   x = Asin (ωt + φ), vận tốc của vật có giá trị cực đại là 


A. vmax = Aω 

B. vmax = Aω2  

C. vmax = 2Aω 

D. vmax = A2ω

Câu 59. Hai dao  động  điều hòa cùng phương, cùng tần số, có các phương trình dao  động là: x1 = 3sin (ωt – π/4) cm và x2 = 4sin(ωt + π/4) cm. Biên độ của dao động tổng hợp hai dao động trên là 


A. 5 cm. 


B. 1 cm.  

C. 12 cm.  

D. 7 cm.

Câu 60. Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn  Fn = F0sin10πt thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là 

A.  10π   Hz.  

B.  5π   Hz.  

C. 5 Hz.  

D. 10 Hz. 

Câu 61. Hai dao  động  điều hòa cùng phương, có phương trình x1 = Asin(ωt +π/3) và x2=Asin(ωt - 2π/3) là hai dao động 

A. lệch pha π/2  

B. cùng pha.  

C. ngược pha.  

D. lệch pha π/3

Câu 62. Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng sợi dây không đáng kể. Khi con lắc đơn này dao động điều hòa với chu kì 3 s thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ vị trí cân bằng là 

A. 1,5 s.  


B. 0,5 s.  

C. 0,75 s.  

D. 0,25 s. 

Câu 63. Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g= (2 (m/s2). Chu kì dao động của con lắc là:


A. 1,6s.
B. 1s.
C. 0,5s.
D. 2s.

Câu 64. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là 
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. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là 

A. 8cm.
B. 
[image: image84.wmf]43

cm.
C. 2cm.
D. 
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cm.

Câu 65. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x = 5cos4(t (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 5s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng

A. 5cm/s.
B. 20( cm/s.
C. -20( cm/s.
D. 0 cm/s.

Câu 66. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400g, lò xo khối lượng không đáng kể và có độ cứng 100N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy (2 = 10. Dao động của con lắc có chu kì là

A. 0,8s.
B. 0,4s.
C. 0,2s.
D. 0,6s.

Câu 67. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5( (s) và biên độ 2cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí cân bằng có độ lớn bằng

A. 4 cm/s.
B. 8 cm/s.
C. 3 cm/s.
D. 0,5 cm/s.

Câu 68. Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình li độ x = 2cos(2πt +
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s, chất điểm có li độ bằng


A. 2 cm.

B. - 
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 cm.


C. – 2 cm.

D. 
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 cm.
Câu 69. Một nhỏ dao động điều hòa với li độ x = 10cos(πt + 
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) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Lấy (2 = 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là


A. 100( cm/s2.

B. 100 cm/s2.
 

C. 10( cm/s2.    
D. 10 cm/s2.

Câu 70. Hai dao động điều hòa có các phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos(100(t +
[image: image91.wmf]2
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) (cm) và x2 = 12cos100(t (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng


A. 7 cm.

B. 8,5 cm.


C. 17 cm.

D. 13 cm.

Câu 71. Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa trên một quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc 6 rad/s. Cơ năng của vật dao động này là


A. 0,036 J.

B. 0,018 J.


C. 18 J.


D. 36 J.

Câu 72. Một vật dao động điều hòa với tần số f=2 Hz. Chu kì dao động của vật này là

A. 1,5s.
B. 1s.
C. 0,5s.
D. 
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s.
Câu 73. Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400 g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160 N/m. Vật dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ 10 cm. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng là


A. 4 m/s. 

B. 6,28 m/s. 

C. 0 m/s. 

D. 2 m/s.

Câu 74. Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 400 g, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng 100 N/m. Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang. Lấy 
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. Dao động của con lắc có chu kỳ là


A. 0,6 s. 
B. 0,2 s. 
C. 0,8 s. 
D. 0,4 s.

Câu 75. Vật nhỏ dao động theo phương trình: 
[image: image94.wmf](
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. Với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì


A. 0,50 s. 

B. 1,50 s. 


C. 0,25 s. 

D. 1,00 s.

Câu 76. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ A, tần số f. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng của vật, gốc thời gian t0 = 0 là lúc vật ở vị trí x = A. Phương trình dao động của vật là

A. x = Acos(2
[image: image95.wmf]p

ft + 0,5
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). 


C. x = Acos
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ft.

B. x = Acos(2
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ft - 0,5
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).


D. x = Acos2
[image: image100.wmf]p

ft.

Câu 77. Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100 N/m và vật có khối lượng m = 250 g, dao động điều hoà với biên độ A = 6 cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãng đường vật đi được trong 0,1
[image: image101.wmf]p

 s đầu tiên là


A. 6 cm. 


B. 24 cm. 

C. 9 cm. 

D. 12 cm.

Câu 78. Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo có đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hoà có tần số góc 10 rad/s, tại nơi có gia tốc trọng trường g=10 m/s2 thì tại vị trí cân bằng độ giãn của lò xo là


A. 5 cm. 


B. 8 cm. 

C. 10 cm. 

D. 6 cm.

Câu 79. Một con lắc lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m, dao động điều hòa với chu kì T = 1s. Muốn tần số dao động của con lắc là f/ = 0,5 Hz, thì khối lượng m/ của vật phải là:


A.
[image: image102.wmf]/
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[image: image105.wmf]/

5

mm

=

.

Câu 80. Một vật có khối lượng 200g dao động điều hoà với phương trình dao động là 
[image: image106.wmf](
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. Biết cơ năng dao động của vật là 0,06075 J. Hãy xác định A.


A. 4 cm. 


B. 1 cm. 

C. 6 cm. 

D. 5 cm.

Câu 81. Một con lắc lò xo nằm ngang gồm một hòn bi có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng 45 (N/m). Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 2 cm thì gia tốc cực đại của vật khi dao động bằng 18 m/s2. Bỏ qua mọi lực cản. Khối lượng m bằng

A. 75 g. 


B. 0,45 kg. 

C. 50 g. 

D. 0,25 kg.

Câu 82. Gắn lần lượt hai quả cầu vào một lò xo và cho chúng dao động. Trong cùng một khoảng thời gian, quả cầu m1 thực hiện được 28 dao động, quả cầu m2 thực hiện được 14 dao động. Kết luận nào đúng?

A. 
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Câu 83. Một con lắc gồm vật 0,5 kg treo vào lò xo có 20 N/m, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 3 cm. Tại vị trí có li độ 2 cm, vận tốc của con lắc có độ lớn là

A. 0,12 m/s. 

B. 0,14 m/s. 

C. 0,19 m/s. 

D. 0,0196 m/s.

Câu 84. Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi ở vị trí có li độ 10 cm, vật có vận tốc 20
[image: image111.wmf]p



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image112.wmf]3

 cm/s. Chu kì dao động là


A. 1 s. 


B. 0,5 s. 

C. 0,1 s. 

D. 5 s.

Câu 85. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình 
[image: image113.wmf]5cos4

xt

p

=

 (x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t = 5 s, vận tốc của chất điểm này có giá trị bằng

A. 0 cm/s. 

B. 5 cm/s. 

C. -20
[image: image114.wmf]p

 cm/s. 
D. 20
[image: image115.wmf]p

 cm/s.

Câu 86. Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100 g. Lấy 
[image: image116.wmf]2
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. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với chu kì

A. 
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D. 1 s.

Câu 87. Tại nơi có gia tốc trọng trường 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì 
[image: image120.wmf](
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. Chiều dài của con lắc đơn đó là

A. 2 mm. 

B. 2 cm. 

C. 20 cm. 

D. 2 m.

Câu 88. Một con lắc đơn gồm hòn bi nhỏ khối lượng m, treo vào một sợi dây không giãn, khối lượng dây không đáng kể. Khi con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì 3 s thì hòn bi chuyển động trên cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ vị trí cân bằng là

A. 0,25 s. 

B. 0,5 s. 

C. 0,75 s. 

D. 1,5 s.

Câu 89. Tại cùng một vị trí địa lí, hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt là T1 = 2 s và T2 = 1,5s. Chu kì dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là

A. 5,0 s. 


B. 2,5 s. 

C. 3,5 s. 

D. 4,9 s.

Câu 90. Tại cùng một vị trí địa lí, hai con lắc đơn có chu kì dao động lần lượt là T1 = 2 s và T2 = 1,5s, chu kì dao động của con lắc thứ ba có chiều dài bằng hiệu chiều dài của hai con lắc nói trên là

A. 1,32 s. 

B. 1,35 s. 

C. 2,05 s. 

D. 2,25 s.

Câu 91. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là 
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. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là


A. 8 cm. 

B. 2 cm. 

C. 4
[image: image123.wmf]3

cm.   

D. 4
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cm.

Câu 92. Hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là 
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. Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là

A. 5 cm. 

B. 3,5 cm. 

C. 1 cm. 

D. 7 cm.

Câu 93. Hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có các phương trình là 
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. Biên độ của dao động tổng hợp hai dao động trên là

A. 5 cm. 

B. 1 cm. 

C. 7 cm. 

D. 12 cm.

Câu 94. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà với các phương trình 
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. Phương trình dao động tổng hợp của vật là

A. 
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B. 
[image: image132.wmf](

)

53cos10

6

xtcm

p

p

æö

=+

ç÷

èø

.
C. 
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Câu 95. Hai dao động điều hòa, cùng phương theo các phương trình 
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; với x tính bằng cm, t tính bằng giây. Tần số của dao động tổng hợp của hai dao động đó là

A. 5 Hz. 

B. 20
[image: image137.wmf]p

Hz 

C. 10 Hz. 

D. 20 Hz.

Câu 96. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là 
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. Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

A. 100 cm/s. 

B. 50 cm/s. 

C. 80 cm/s. 

D. 10 cm/s.
Câu 97. Vật có khối lượng m = 100 g thực hiện dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, với các phương trình là 
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. Giá trị cực đại của lực tổng hợp tác dụng lên vật là

A. 50
[image: image142.wmf]3

 N. 

B. 5
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 N. 

C. 0,5
[image: image144.wmf]3

 N. 

D. 5 N.

Câu 98. Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào một đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64 cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy 
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. Chu kỳ dao động của con lắc là

A. 0,5 s. 


B. 1,6 s. 

C. 1 s. 


D. 2 s.

Câu 99. Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 
[image: image146.wmf]2

cm. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 10
[image: image147.wmf]10

 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là

A. 40 m/s2. 

B. 1000 cm/s2. 
C. 100 cm/s2. 

D. 50 m/s2.

Câu 100. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Chiều dài tự nhiên của lò xo là 40cm. Lấy 
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. Khi vật ở vị trí cân bằng, lò xo có chiều dài là 

A. 36 cm. 


B. 44 cm. 

C. 42 cm. 

D. 38 cm.

CHƯƠNG II: SÓNG CƠ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:

1. Sóng cơ học:

a. Sóng cơ học trong thiên nhiên:

- Định nghĩa: Sóng cơ là những dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất.

- Sóng ngang: là sóng trong đó các phân tử của môi trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

- Sóng dọc: là sóng trong đó các phân tử của môi trường dao động theo phương  trùng với phương truyền sóng.

b. Bước sóng:

- Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động cùng pha với nhau gọi là bước sóng.

- Là quãng đường mà sóng truyền được trong một chu kì.

- Công thức: ( = 
[image: image149.wmf]. 

vT

= 
[image: image150.wmf]v

f


c. Chu kì, tần số và vận tốc của sóng:

- Chu kỳ: Chu kỳ dao động của các phần tử vật chất mà sóng cơ học truyền qua đều như nhau và bằng với chu kỳ dao động của nguồn. Đó là chu kỳ sóng.

- Vận tốc truyền sóng: Vận tốc truyền pha dao động gọi là vận tốc sóng.

d. Biên độ và năng lượng sóng:

Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng. Truyền càng xa thì năng lượng càng giảm, biên độ cũng giảm theo. 

e. Phương trình sóng:   uM = aMcos((t +(+
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Độ lệch pha giữa hai điểm cách nguồn một khoảng d1, d2:
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2. Giao thoa sóng:

a. Sóng kết hợp: 

- Hai nguồn dao động cùng tần số, có độ lệch pha không đổi theo thời gian gọi là 2 nguồn kết hợp. 

- Sóng mà do 2 nguồn kết hợp phát ra gọi là 2 sóng kết hợp.

b. Hiện tượng giao thoa: 

 Hiện tượng giao thoa là hiện tượng hai sóng kết hợp khi gặp nhau thì có những điểm ở đó chúng luôn tăng cường lẫn nhau: Có những điểm ở đó chúng luôn triệt tiêu lẫn nhau.

- Cực đại giao thoa:
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- Cực tiểu giao thoa:
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3. Sóng dừng:
a. Định nghĩa:  Sóng có các nút và các bụng cố định trong không gian. Các điểm bụng hoặc các điểm nút cách đều nhau một số nguyên lần 
[image: image161.wmf]2
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4. Điều kiện để có sóng dừng:

* Hai đầu đều là nút sóng: 
[image: image162.wmf]*
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* Một đầu là nút sóng còn một đầu là bụng sóng: 
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5. Sóng âm:

a.  Sóng âm và cảm giác âm:

- Định nghĩa: Sóng cơ học có tần số từ 16 Hz đến 20.000 Hz. Gây cảm giác âm.

- Sóng siêu âm: Sóng cơ học có tần số > 20.000 Hz.

- Sóng hạ âm: Sóng cơ học có tần số < 16 Hz.

b. Sự truyền âm – Vận tốc âm:

- Sóng âm là sóng dọc nên chỉ truyền được trong môi trường rắn, lỏng và khí.

- Vận tốc âm phụ thuộc vào tính đàn hồi, nhiệt độ và mật độ môi trường. 

- Vận tốc  âm trong chất lỏng nhỏ hơn vận tốc truyền âm trong chất rắn và lớn hơn vận tốc truyền  âm trong chất khí.

c. Độ cao của âm:  Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm, phụ thuộc tần số.

d. Âm sắc: Là một đặc tính sinh lí của âm, phụ thuộc tần số và biên độ.

e. cường độ âm:

 Cường độ âm  I: là lượng năng lượng được sóng âm truyền trong 1 đơn vị thời gian qua 1 đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền. Đơn vị: W/m2:
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 (với sóng cầu thì S là diện tích mặt cầu S=4πR2).

f. mức cường độ âm L :     
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     (Ben)  thường dùng dB (đềxibel) với:
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Chọn I0 ở tần số  f = 1000 Hz để làm cường độ âm chuẩn (I0 
[image: image167.wmf]»

10–12 W/m2). 

g. Độ to của âm: phụ thuôc mức cường độ âm
B. TRẮC NGHIỆM ( 60 câu)
Câu 1. Tốc độ truyền sóng trong một môi trường

A. phụ thuộc bản chất môi trường và tần số sóng. B. phụ thuộc bản chất môi trường và biên sóng.

C. chỉ phụ thuộc bản chất môi trường.
    D. chỉ phụ thuộc biên độ sóng.

Câu 2. Sóng dọc

A. không truyền được trong chất rắn.

B. truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.

C. truyền được trong mọi chất, kể cả chân không.

D. chỉ truyền được trong chất rắn và bề mặt chất lỏng.

Câu 3. Đại lượng nào sau đây của sóng cơ không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng?

A. Biên độ.
B. Tốc độ truyền sóng.
C. Tần số.

D. Bước sóng.

Câu 4. Tốc độ truyền sóng 

A. là tốc độ của các phần tử vật chất.

B. là tốc độ truyền pha dao động.

C. là tốc độ truyền pha dao động và tốc độ của các phần tử vật chất.

D. phụ thuộc vào biên độ sóng.

Câu 5. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào sai? 

A. Bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong khoảng thời gian một chu kì.


B. Hai điểm cách nhau một số nguyên lần nửa bước sóng trên một phương truyền sóng thì dao động ngược pha nhau.


C. Bước sóng là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên một phương truyền sóng dao động cùng pha.


D. Hai điểm cách nhau một số nguyên lần nửa bước sóng trên một phương truyền sóng thì dao động cùng pha.

Câu 6. Tần số của một sóng cơ học truyền trong một môi trường càng lớn thì

A. bước sóng càng nhỏ.

B. chu kì càng tăng.

C. biên độ càng lớn.

D. tốc độ truyền sóng càng giảm.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng.

B. Trong sự truyền sóng chỉ có pha dao động truyền đi, các phần tử vật chất dao động tại chỗ.

C. Sóng cơ học là sự lan truyền của dao động trong môi trường vật chất theo thời gian.

D. Tốc độ truyền sóng trong môi trường phụ thuộc vào tần số sóng.

Câu 8. “Khi sóng truyền càng xa nguồn …….. càng giảm”.

Chọn cụm từ thích hợp nhất sau đây để điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa.

A. tần số sóng.
B. biên độ.
C. tốc độ truyền sóng.

D. năng lượng sóng.

Câu 9. Bước sóng là

A. quãng đường mà mỗi phần tử của môi trường đi được trong một giây.

B. khoảng cách giữa hai phần tử của sóng dao động cùng pha.

C. khoảng cách giữa hai vị trí xa nhau nhất của mỗi phần tử sóng.


D. khoảng cách giữa hai phần tử sóng gần nhau nhất trên một phương truyền sóng dao động cùng pha.

Câu 10. Sóng dừng là

A. sóng không lan truyền nữa do một vật cản chặn lại.

B. sóng được tạo thành giữa hai điểm cố định trong một môi trường.

C. sóng được tạo thành do sự giao thoa của sóng tới và sóng phản xạ trên cùng một phương.

D. trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định.

Câu 11. Khi có sóng dừng trên một dây đàn hồi, khoảng cách ngắn nhất giữa bụng sóng và nút sóng là

A. một bước sóng.

B. hai lần bước sóng.

C. một nửa bước sóng.

D. một phần tư bước sóng.

Câu 12. Khi có sóng dừng trên một dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai bụng sóng

A. luôn bằng một bước sóng.
B. luôn bằng hai lần bước sóng.

C. luôn bằng một nửa bước sóng.
D. bằng một số nguyên lần nửa bước sóng.

Câu 13. Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây đều là nút sóng thì 

A. chiều dài dây bằng một phần tư bước sóng.

B. chiều dài dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng.

C. bước sóng luôn đúng bằng chiều dài dây.

D. bước sóng bằng số lẻ lần chiều dài dây.

Câu 14. Ta quan sát thấy hiện tượng gì khi trên một sợi dây có sóng dừng?

A. Tất cả các phần tử của dây đều đứng yên.

B. Tất cả các phần tử của dây đều dao động.

C. Tất cả các phần tử của dây đều dao động với biên độ bằng nhau.

D. Trên dây có những điểm luôn đứng yên.

Câu 15. Tốc độ truyền sóng trên một sợi dây đàn hồi được căng thẳng ở hai đầu phụ thuộc vào

A. biên độ sóng.
B. chiều dài đoạn dây.

C. tần số sóng.

D. sức căng dây.

Câu 16. Trong một môi trường có sự giao thoa của hai sóng kết hợp, thì hai sóng thành phần tại những điểm dao động với biên độ tổng hợp cực đại sẽ có độ lệch pha là
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Câu 17. Sóng tại hai nguồn A và B có dạng 
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. Sóng từ A và B cùng truyền đến điểm M cách A và B lần lượt là 
[image: image173.wmf]1

d

 và 
[image: image174.wmf]2

d

. M là điểm dao động với biên độ cực tiểu trong vùng giao thoa khi
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Câu 18. Để hai sóng phát ra từ hai nguồn kết hợp cùng pha khi gặp nhau tại một điểm trong một môi trường có tác dụng tăng cường lẫn nhau, thì hiệu đường truyền của chúng luôn bằng

A. một số nguyên lần bước sóng.
B. một số nguyên lần nửa bước sóng.


C. một số chẵn lần bước sóng.
D. một số lẽ lần bước sóng.

Câu 19. Chọn cụm từ thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong câu sau đây cho hợp nghĩa.


“Trong hiện tượng giao thoa của hai nguồn kết hợp cùng pha, tại những điểm mà hiệu đường đi bằng một …… lần bước sóng thì hiệu số pha bằng …… nên biên độ sóng ………”

A. số nguyên; 
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B. số lẽ nửa; 
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C. số nguyên; 
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D. số nguyên; 
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; lớn nhất.

Câu 20. Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí trên mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp A và B. Hai nguồn này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha. Xem biên độ sóng không thay đổi trong quá trình truyền sóng. Các điểm thuộc mặt nước và nằm trên đường trung trực của đoạn AB sẽ

A. dao động với biên độ bằng nửa biên độ cực đại.
B. dao động với biên độ cực tiểu.

C. dao động với biên độ cực đại.

D. không dao động.

Câu 21. Trong giao thoa sóng nước, khoảng cách ngắn nhất từ trung điểm O của hai nguồn kết hợp A và B, cùng pha đến một điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB là
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Câu 22. Điều kiện để có giao thoa sóng là

A. hai sóng chuyển động ngược chiều, giao nhau.

B. hai sóng chuyển động cùng chiều, giao nhau.

C. hai sóng cùng tần số, độ lệch pha không đổi, giao nhau.

D. hai sóng cùng bước sóng, giao nhau.

Câu 23. Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì

A. sóng truyền thẳng qua khe.

B. sóng gặp khe bị phản xạ ngược lại.

C. sóng gặp khe sẽ dừng lại.

D. sóng truyền qua khe giống như khe là một tâm phát sóng mới.

Câu 24. Tai người có thể nghe được

A. các âm thanh có tần số từ 16Hz đến 20000Hz.

B. các âm thanh có đủ các tần số từ thấp đến cao.

C. các âm thanh có tần số trên 16Hz.

D. các âm thanh có tần số dưới 20000Hz.

Câu 25. Cường độ âm thanh được xác định bằng

A. áp suất tại điểm của môi trường mà sóng âm truyền qua.

B. bình phương chuyển động dao động của các phần tử môi trường (tại điểm mà sóng âm truyền qua).


C. năng lượng mà sóng âm truyền qua trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng.


D. cơ năng toàn phần của một đơn vị thể tích của môi trường tại điểm mà sóng âm truyền qua.

Câu 26. Các đặc tính nào sau đây không phải là của sóng âm?

A. Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc vào tính đàn hồi, khối lượng riêng (mật độ) và nhiệt độ của môi trường truyền sóng.


B. Sóng âm là những sóng cơ học lan truyền trong môi trường vật chất và trong chân không với vận tốc hữu hạn.


C. Trong cùng một môi trường, sóng âm do các nguồn khác nhau phát ra đều truyền đi với cùng một vận tốc.


D. Tốc độ truyền âm trong chất rắn thường lớn hơn trong chất lỏng và trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí.

Câu 27. Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm

A. chỉ phụ thuộc vào biên độ.
B. chỉ phụ thuộc vào tần số.

C. chỉ phụ thuộc vào cường độ âm.
D. phụ thuộc vào tần số và biên độ âm.

Câu 28. Lượng năng lượng truyền qua trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm gọi là 

A. năng lượng âm.
B. độ to của âm.
C. cường độ âm.
D. mức cường độ âm.

Câu 29. Khi một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau đây luôn không thay đổi?
A. Tốc độ.
B. Bước sóng.
C. Chu kì.
D. Năng lượng.

Câu 30. Khi một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì bước sóng của sóng

A. luôn giảm vì tần số sóng tăng.
B. luôn tăng vì tần số sóng giảm.

C. luôn tăng vì tốc độ truyền sóng tăng.
D. luôn giảm vì tốc độ truyền sóng giảm.
Câu 31. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Âm nghe được có tần số trong miền từ 16Hz đến 20kHz.

B. Về bản chất vật lí thì sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm đều là sóng cơ học.

C. Sóng siêu âm là sóng âm duy nhất mà tai người không nghe thấy được.

  D. Sóng ân truyền trong không khí là sóng dọc.

Câu 32. Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bước sóng của sóng này trong nước là

A. 75,0 m. 

B. 7,5 m. 

C. 3,0 m. 

D. 30,5 m.

Câu 33. Một sóng âm có tần số xác định truyền trong không khí và trong nước với vận tốc lần lượt là 330 m/s và 1452 m/s. Khi sóng âm truyền từ nước ra không khí thì bước sóng của nó sẽ

A. giảm 4,4 lần. 

B. giảm 4 lần. 

C. tăng 4,4 lần. 
D. tăng 4 lần.

Câu 34. Nguồn phát sóng được biểu diễn: 
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Câu 35. Trên một sợi dây đàn hồi dài 2,0 m, hai đầu cố định có sóng dừng với 2 bụng sóng. Bước sóng trên dây là



A. 2,0m. 

B. 0,5m. 

C. 1,0m. 

D. 4,0m.

Câu 36. Một sợi dây đàn hồi 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A dao động điều hoà với tần số 50 Hz. Trên dây có một sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là

A. 10 m/s. 

B. 5 m/s. 

C. 20 m/s. 

D. 40 m/s.

Câu 37. Một nguồn phát sóng dao động theo phương trình 
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 với t tính bằng giây. Trong khoảng thời gian 2 s, sóng này truyền đi được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng?

A. 10. 


B. 20. 


C. 30. 


D. 40.

Câu 38. Một sóng lan truyền với vận tốc 200 m/s có bước sóng 4m. Tần số và chu kì của sóng là

A. f = 50 Hz; T = 0,02 s. 
B. f = 0,05 Hz; T = 200s.

C. f = 800 Hz; T = 1,25s. 
D. f = 5 Hz; T = 0,2 s.

Câu 39. Một sóng có tần số 500 Hz, có tốc độ lan truyền 350 m/s. Hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng phải cách nhau gần nhất một khoảng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng 
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A. 0,117 m. 


B. 0,476 m. 

C. 0,233 m. 

D. 4,285 m.

Câu 40. Với một sóng âm, khi cường độ âm tăng gấp 100 lần giá trị cường độ âm ban đầu thì mức cường độ âm tăng thêm:

A. 100 dB. 

B. 20 dB. 

C. 30 dB. 

D. 40 dB.

Câu 41. Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 0,4 m. Hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng, dao động lệch pha nhau góc 
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A. 0,10 m. 

B. 0,20 m. 

C. 0,15 m. 

D. 0,40 m.

Câu 42. Nguồn sóng có phương trình 
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. Biết sóng lan truyền với bước sóng 0,4 m. Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm là
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Câu 43. Một sóng cơ truyền trong môi trường với tốc độ 120 m/s. Ở cùng một thời điểm, hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng dao động ngược pha cách nhau 1,2 m. Tần số của sóng là

A. 220 Hz. 

B. 150 Hz. 

C. 100 Hz. 

D. 50 Hz.

Câu 44. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1 m, hai đầu cố định, có sóng dừng và ở giữa dây có một nút sóng. Bước sóng của sóng truyền trên dây là

A. 0,75 m. 

B. 2 m. 

C. 0,5 m. 

D. 1,5 m.

Câu 45. Trong một môi trường sóng có tần số 50 Hz lan truyền với vận tốc 160 m/s. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau 
[image: image200.wmf]4
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 cách nhau

A. 1,6 cm.

B. 0,4 m. 

C. 3,2 m. 

D. 0,8 m.

Câu 46. Trên mặt một chất lỏng có một sóng cơ, người ta quan sát được khoảng cách giữa 15 đỉnh sóng liên tiếp là 3,5m và thời gian sóng truyền được khoảng cách đó là 7 s. Tần số của sóng này là

A.0,25 Hz. 

B. 0,5 Hz. 

C. 1 Hz. 

D. 2 Hz.

Câu 47. Một sóng ngang truyền theo chiều dương của trục Ox, có phương trình sóng là 
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; trong đó u và x tính bằng cm, t tính bằng s. Sóng này có bước sóng là

A. 200 cm. 

B. 159 cm. 

C. 100 cm. 
  
D. 50 cm.

Câu 48. Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A. 60 m/s. 

B. 10 m/s. 

C. 20 m/s. 

D. 600 m/s.

Câu 49. Sóng truyền theo trục Ox với phương trình 
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 (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là

A. 100 cm/s. 

B. 150 cm/s. 

C. 200 cm/s. 

D. 50 cm/s.

Câu 50. Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là

A. 0,5L. 


B. 0,25L. 

C. L. 


D. 2L.
Câu 51. Nguồn âm S phát ra một âm có công suất P không đổi, truyền đẵng hướng về mọi phương. Tại điểm A cách S một đoạn 1m, mức cường độ âm là 70 dB. Giả sử môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại điểm B cách nguồn một đoạn 10 m là

A. 30 dB. 

B. 40 dB. 

C. 50 dB. 

D. 60 dB.

Câu 52. Một sóng có chu kỳ 0,125 s thì tần số của sóng này là

A. 4 Hz. 

B. 10 Hz. 

C. 8 Hz. 

D. 16 Hz.

Câu 53. Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M:



A. 1000 lần. 

B. 40 lần. 

C. 2 lần. 

D. 10000 lần.
Câu 54. Sóng truyền theo trục Ox với phương trình 
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 (u và x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tốc độ truyền của sóng này là

A. 100 cm/s. 

B. 150 cm/s. 

C. 200 cm/s. 

D. 50 cm/s.

Câu 55. Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1 m trên cùng một phương truyền sóng là 
[image: image204.wmf]2
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 thì tần số của sóng bằng

A. 1000 Hz 


B. 2500 Hz. 

C. 5000 Hz. 

D. 1250 Hz.
Câu 56. Một nguồn phát sóng cơ theo phương trình 
[image: image205.wmf]4cos4

4

ut

p

p

æö

=-

ç÷

èø

 (cm). Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 0,5m có độ lệch pha là 
[image: image206.wmf]3
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. Tốc độ truyền của sóng đó là 

A. 1,0 m/s

B. 2,0 m/s. 

C. 1,5 m/s. 

D. 6,0 m/s.
Câu 57. Trong một ống thẳng, dài 2 m có hai đầu hở, hiện tượng sóng dừng xảy ra với một âm có tần số f. Biết trong ống có hai nút sóng và tốc độ truyền âm là 330 m/s. Tần số f có giá trị là

A. 165 Hz. 

B. 330 Hz. 

C. 495 Hz. 

D. 660 Hz.

Câu 58. Một sợi dây đàn hồi, hai đầu cố định có sóng dừng. Khi tần số sóng trên dây là 20 Hz thì trên dây có 3 bụng sóng. Muốn trên dây có 4 bụng sóng thì phải

A. tăng tần số thêm 20/3Hz. 


B. giảm tần số đi 10 Hz.

C. tăng tần số thêm 30 Hz. 


D. giảm tần số đi còn 20/3Hz.
Câu 59. Tại một điểm M nằm trong môi trường truyền âm có mức cường độ âm là LM = 80 dB. Biết ngưỡng nghe của âm đó là I0 = 10-10 W/m2. Cường độ âm tại M có độ lớn


A. 10 W/m2. 


B. 1 W/m2. 

C. 0,1 W/m2. 

D. 0,01 W/m2.
Câu 60. Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 50 Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm. Tại hai điểm M, N cách nhau 9 cm trên đường đi qua S luôn dao động cùng pha với nhau. Biết rằng vận tốc truyền sóng nằm trong khoảng từ 70 cm/s đến 80 cm/s. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là

A. 75 cm/s. 


B. 80 cm/s. 

C. 70 cm/s. 

D. 72 cm/s.
CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Dòng điện xoay chiều

    
a) Định nghĩa: Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ tức thời biến thiên theo một hàm sin (hoặc cosin) của thời gian. i = I0cos((t + (i)
   
b) Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều: Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.



+ Từ thông ( qua khung là: ( = NBScos( = NBScos(t

+ Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên khung: e = NBSωsinωt = E0sinωt = E0cos(ωt - [image: image208.png]


)

c) Giá trị hiệu dụng

    - Cường độ hiệu dụng: [image: image210.png]



    - Điện áp hiệu dụng: [image: image212.png]Gl S




- Suất điện động hiệu dụng: [image: image214.png]Gl




2. CÁC MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU

a. Nếu cường độ dòng điện xoay chiều trong mạch có dạng:i = I0cos(t = I
[image: image215.wmf]2
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thì điện áp xoay chiều ở hai đầu mạch điện có dạng:u = U0cos((t+ ()  = U
[image: image216.wmf]2
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+ Nếu ( > 0: u sớm pha ( so với i.

+ Nếu ( < 0: u trễ pha |(| so với i.

+ Nếu ( = 0: u cùng pha với i. 

b. Biểu thức của i và u:    
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c. Tổng trở của mạch (Z)
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d.  Độ lệch pha giữa u và i là ( = (u - (i được tính theo công thức:
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e. Hiện tượng cộng hưởng điện


+ Điều kiện để xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện:[image: image225.png]c hay LCw? = 1hay & =

JIC





+ Khi  xảy ra cộng hưởng điện thì:

Tổng trở:



Zmin = R

Cường độ dòng điện hiệu dụng:
[image: image227.png]|




Công suất tiêu thụ: 


[image: image229.png]



Hệ số công suất:


[image: image231.png]©;:uviicing pha




Điện áp hiệu dụng:


UL = UC ≠ 0

Điện áp hiệu dụng trên điện trở:
UR max = U

3. CÔNG SUẤT ĐIỆN TIÊU THỤ và HỆ SỐ CÔNG SUẤT

a. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch RLC: P = UIcos( = RI2 = R
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+ Hệ số công suất: cosφ =
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4. CÁC LOẠI MÁY ĐIỆN 

a. TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG. MÁY BIẾN ÁP

* Công suất phát từ nhà máy: Pphát = UphátI
* Công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây:


[image: image237.png]



Muốn giảm Php ta phải giảm R (không kinh tế) hoặc tăng Uphát(thực tế)

*Công thức máy biến áp: 
[image: image238.wmf]1121
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Qua máy biến áp, điện áp tăng bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện giảm đi bấy nhiêu lần và ngược lại.


+ Nếu N2 > N1 => U2 > U1: Máy tăng áp

+ Nếu N2 < N1 => U2 < U1: Máy hạ áp
*Công suất hao phí trong quá trình truyền tải điện năng: 




[image: image239.wmf]2
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Lưu ý: Dẫn điện bằng 2 dây, l: tổng chiều dài của hai dây)

*Độ giảm điện áp trên đường dây tải điện: (U = U – U’ = IR (U’ là hiệu điện thế nơi tiêu thụ)

 *Hiệu suất truyền tải điện năng: 

+ Theo công suất: 
[image: image240.wmf].100%
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+ Theo điện áp: [image: image242.png]


 

b. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA

· Nguyên tắc hoạt động

- Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ

· Cấu tạo

- Phần cảm (Rôto): là phần tạo ra từ trường, là nam châm

- Phần ứng (Stato): là phần tạo ra dòng điện xoay chiều, gồm các cuộn dây giống nhau cố định - Bộ phận đứng yên gọi là stato, bộ phận chuyển động gọi là rôto

- Tần số dòng điện xoay chiều do máy phát điện xoay chiều phát ra là:
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c. MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

· Nguyên tắc hoạt động: - Dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ

· Cấu tạo:

- Phần cảm ( Rôto) thường là nam châm điện.

- Phần ứng (Stato) gồm ba cuộn dây giống hệt nhau quấn quanh trên lõi thép và lệch nhau 1200. Trên vòng tròn.

· Dòng điện xoay chiều ba pha

- Là một hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều có cùng tần số, cùng biên độ, nhưng lệch pha nhau 
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c. ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

- Nguyên tắc hoạt động: dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ và từ trường quay.

- Từ trường quay có tần số bằng với tần số dòng điện tạo ra nó.

- Tốc độ quay của Rôto luôn nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường quay.

- Ba cuộn dây tạo ra từ trường quay đặt lệch nhau 1200 trên một vòng tròn.

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ( 120 câu)

Câu 1: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 50 vòng. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220V. Bỏ qua mọi hao phí. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

A. 44V.
B. 110V.
C. 440V.
D. 11V.
Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều u = U
[image: image248.wmf]2

cosωt (V) vào hai đầu một điện trở thuần R = 110 ( thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua điện trở bằng 
[image: image249.wmf]2
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Câu 3: Một dòng  điện xoay chiều chạy trong một  động cơ  điện có biểu thức  i = 2sin(100πt + π/2)(A) (trong đó t tính bằng giây) thì

A. giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện  i  bằng 2A.

B. cường độ dòng điện  i  luôn sớm pha π/2 so với hiệu điện thế xoay chiều mà động cơ này sử dụng.

C. chu kì dòng điện bằng 0,02 s.

D. tần số dòng điện bằng  100π  Hz.

Câu 4: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì

A. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. dòng điện xoay chiều không thể tồn tại trong đoạn mạch.

C. tần số của dòng điện trong đoạn mạch khác tần số của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

D. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha π /2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 5: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 
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 và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80W. Giá trị của điện trở thuần R là

A. 80 Ω.
B. 20 Ω.
C. 40 Ω.
D. 30Ω.

Câu 6: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện C. Nếu dung kháng ZC  bằng R thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn

A. nhanh pha π/4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

B. nhanh pha π/2 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

C. chậm pha π/4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

D. chậm pha π/2 so với hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện.

Câu 7: Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp và điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng khi không tải lần lượt là 55 V và 220 V. Tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng dây cuộn thứ cấp bằng
A. 2.
B. 4.
C. 
[image: image254.wmf]4
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Câu 8: Đặt hiệu điện thế u = U0sinωt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì cường độ dòng điện tức thời chạy trong mạch là i. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Ở cùng thời điểm, hiệu điện thế u  chậm pha π/2 so với dòng điện  i .

B. Dòng điện i luôn cùng pha với hiệu điện thế u .

C. Dòng điện i luôn ngược pha với hiệu điện thế u .

D. Ở cùng thời điểm, dòng điện i chậm pha π/2 so với hiệu điện thế u .

Câu 9: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto

A. lớn hơn tốc độ quay của từ trường.

B. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.

C. có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải sử dụng.

D. luôn bằng tốc độ quay của từ trường.

Câu 10: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 12V vào hai đầu một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L thì dòng điện qua cuộn dây là dòng điện một chiều có cường độ 0,15A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua nó là 1A, cảm kháng của cuộn dây bằng

A. 30 Ω.
B. 60 Ω.
C. 40 Ω.
D. 50 Ω.

Câu 11: Điện năng truyền tải đi xa thường bị tiêu hao, chủ yếu do tỏa nhiệt trên đường dây. Gọi R là điện trở đường dây, P là công suất điện được truyền đi, U là điện áp tại nơi phát, cos( là hệ số công suất của mạch điện thì công suất tỏa nhiệt trên dây là

A. (P = R
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B. (P = R
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C. (P = 
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D. (P = R
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Câu 12: Đặt điện áp u = U
[image: image259.wmf]2

cosωt (với U và ω không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết điện trở thuần R và độ tự cảm L của cuộn cảm thuần đều xác định còn tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi điện dung của tụ điện đến khi công suất của đoạn mạch đạt cực đại thì thấy điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện là 2U. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó là

A. U.
B. 2U
[image: image260.wmf]2

.
C. 3U.
D. 2U.
Câu 13: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

A. 20V.
B. 40V.
C. 30V.
D. 10V.

Câu 14: Một đọan mạch gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/πH mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 100Ω . Đặt vào hai đầu đọan mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = 100
[image: image261.wmf]2

cos 100 πt (V). Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là

A. i = cos (100πt + π/2) (A)
B. i = 
[image: image262.wmf]2

 cos (100πt + π/4) (A)

C. i = cos (100πt - π/4) (A)
D. i = 
[image: image263.wmf]2

 cos (100πt - π/6) (A)

Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều u = 200
[image: image264.wmf]2

cos100(t (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 
[image: image265.wmf]p
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 H và tụ điện có điện dung C = 
[image: image266.wmf]p
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F mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch là
A. 2A.
B. 1,5A.
C. 0,75A.
D. 22A.
Câu 16: Đặt điện áp u = U
[image: image267.wmf]2

cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết ( = 
[image: image268.wmf]LC

1

. Tổng trở của đoạn mạch này bằng
A. 0,5R.
B. R.
C. 2R.
D. 3R.
Câu 17: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ.

A. 480 vòng/phút.
B. 75 vòng/phút.
C. 25 vòng/phút.
D. 750 vòng/phút.
Câu 18: Một máy phát điện xoay chiều một pha (kiểu cảm ứng) có  p  cặp cực quay đều với tần số góc  n  (vòng/phút), với số cặp cực bằng số cuộn dây của phần ứng thì tần số của dòng điện do máy tạo ra là  f  (Hz). Biểu thức liên hệ giữa  p, n, và f là:

     A. f = np.
B. f = 60np.
C. f = 

.

D. f = 
[image: image271.wmf]p
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Câu 19: Cường độ dòng điện i = 5cos100πt (A) có

A. tần số 100 Hz.
B. giá trị hiệu dụng 2,5
[image: image273.wmf]2

A.
C. giá trị cực đại 5
[image: image274.wmf]2

A .
D. chu kì 0,2 s.
Câu 20: Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp làm giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là

A. tăng hiệu điện thế trước khi truyền tải
B. giảm công suất truyền tải

C. tăng chiều dài đường dây
D. giảm tiết diện dây

Câu 21: Cho biết biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều là i = I0sin(ωt +φ)  . Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là

A. I = I0. 
[image: image275.wmf]2


B. I = 2I0
C. I = I0/
[image: image276.wmf]2


D. I = I0/2

Câu 22: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng dây, mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế U1 = 200V, khi đó hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2 = 10V. Bỏ qua hao phí của máy biến thế thì số vòng dây cuộn thứ cấp là

A. 100 vòng
B. 50 vòng
C. 500 vòng
D. 25 vòng

Câu 23: Đặt một điện áp xoay chiều u = 
[image: image277.wmf])
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 vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =
[image: image278.wmf]H
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  và tụ điện có điện dung C =
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 . Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch là

A. 1A.
B. 
[image: image280.wmf]2

2

A.
C. 2A.
D. 
[image: image281.wmf]2

A.

Câu 24: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Điện trở thuần R = 10Ω , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1/(10π)H, tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mắc vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều u = U0sin100 π t (V). Để hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế hai đầu điện trở R thì giá trị điện dung của tụ điện là

A. 10-3/(π)F
B. 3,18μ F
C. 10-4/(π)F  F
D. 10-4/(2π)F

Câu 25: Phát biểu nào sau đây là đúng với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm hệ số tự cảm L, tần số góc của dòng điện là ω ?

A. Hiệu điện thế trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện.

B. Tổng trở của đọan mạch bằng 1/(ωL)

C. Mạch không tiêu thụ công suất

D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hay trễ pha so với cường độ dòng điện tùy thuộc vào thời điểm ta xét.

Câu 26: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều u = U0sinω t thì độ lệch pha của hiệu điện thế u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức

A. tanφ = (ωL – 1/(ωC))/R
B. tanφ = (ωC – 1/(ωL))/R

C. tanφ = (ωL – ωC)/R
D. tanφ = (ωL + ωC)/R

Câu 27: Một mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có tần số và hiệu điện thế hiệu dụng không đổi. Dùng vôn kế (vôn kế nhiệt) có điện trở rất lớn, lần lượt đo hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch, hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn dây thì số chỉ của vôn kế tương ứng là U , UC  và  UL . Biết U = UC = 2UL. Hệ số công suất của mạch điện là: 

A. cosφ = 0,5
B. cosφ = 0,866
C. cosφ = 0,707
D. cosφ = 1
Câu 28: Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là

A. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn.

B. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn.

C. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều .

D. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều

Câu 29: Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u= 
[image: image282.wmf])
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. Giá trị hiệu dụng của điện áp này là

A. 
[image: image283.wmf]2
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v.
B. 220V.
C. 110V.
D. 
[image: image284.wmf]2
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 V.
Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều u = 100
[image: image285.wmf]2

cosωt (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 100 V và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha so với cường độ dòng điện trong mạch. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng

A. 200 V.
B. 150 V.
C. 50 V.
D. 100
[image: image286.wmf]2

 V.
Câu 31: Cường độ dòng điện chạy qua tụ điện có biểu thức  i  = 10
[image: image287.wmf]2

 cos 100πt (A). Biết tụ điện có điện dung C = 250/π μF . Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện có biểu thức là

A. u  = 300
[image: image288.wmf]2

 cos (100πt + π/2) (V).
B. u  = 100 
[image: image289.wmf]2

 cos (100πt – π/2) (V).

C. u  = 200
[image: image290.wmf]2

 cos (100πt + π/2) (V).
D. u  = 400
[image: image291.wmf]2

 cos (100πt – π/2) (V).
Câu 32: Đặt hiệu điện thế u = U
[image: image292.wmf]2

sinωt (với U  và ω  không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân nhánh, xác định. Dòng điện chạy trong mạch có

A. giá trị tức thời thay đổi còn chiều không thay đổi theo thời gian.

B. chiều thay đổi nhưng giá trị tức thời không thay đổi theo thời gian.

C. giá trị tức thời phụ thuộc vào thời gian theo quy luật của hàm số sin hoặc cosin.

D. cường độ hiệu dụng thay đổi theo thời gian.

Câu 33: Một máy biến thế có hiệu suất xấp xỉ bằng 100%, có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn hơn 10 lần số vòng dây cuộn thứ cấp. Máy biến thế này

A. làm tăng tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần.

B. là máy tăng thế.

C. làm giảm tần số dòng điện ở cuộn sơ cấp 10 lần.

D. là máy hạ thế.

Câu 34: Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha là nam châm có bốn cặp cực (4 cực nam và cực bắc). Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút thì suất điện động do máy tạo ra có tần số là


A. 60 Hz.
B. 100 Hz.
C. 120 Hz.
D. 50 Hz.

Câu 35: Đặt điện áp xoay chiều u = 
[image: image293.wmf]2002cos100()
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 vào hai đầu một đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 100(, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp hai đầu tụ điện là 
[image: image294.wmf]1002cos(100)
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(V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng


A. 200 W.
B. 100 W.
C. 400 W.
D. 300 W.

Câu 36: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện?


A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.


B. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là khác không.


C. Tần số góc của dòng điện càng lớn thì dung kháng của đoạn mạch càng nhỏ.


D. Điện áp giữa hai bản tụ điện trễ pha 
[image: image295.wmf]2
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 so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch.

Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image296.wmf]0
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 100(, tụ điện có điện dung 
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F và cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi được. Để điện áp hai đầu điện trở trễ pha 
[image: image298.wmf]4
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 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB thì độ tự cảm của cuộn cảm bằng


A. 
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[image: image301.wmf]1

2

p

H.
D. 
[image: image302.wmf]2

p

H.
Câu 38: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Biết N1 = 10N2. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều u = U0cos(t thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở là


A. 
[image: image303.wmf]0
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Câu 39: Mạch dao động điện tử gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image307.wmf]1
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 và tụ điện có điện dung 
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. Tần số dao động riêng của mạch là :


A.  
[image: image309.wmf]5

5.10Hz
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 40: Đặt điện áp u = 
[image: image313.wmf]0
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vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mạch là i= 
[image: image314.wmf]0
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. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng :


A. 0,50
B.0,71
C.1,00
D.0,86

Câu 41: Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = 
[image: image315.wmf]2cos100t(A)

p

. Cường độ hiệu dụng của dòng điện này là :


A. 
[image: image316.wmf]2A


B. 
[image: image317.wmf]22A


C.1A
D.2A

Câu 42: Đặt điện áp u = 200cos100πt (V)  vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image318.wmf]1
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. Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:


A. 
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C. 
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D. 
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Câu 43: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch 


A. sớm pha 

 so với cường độ dòng điện.         
B. trễ pha 
  so với cường độ dòng điện. 


C. trễ pha  
[image: image327.wmf]2
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 so với cường độ dòng điện.  

D. sớm pha 
 so với cường độ dòng điện.

Câu 44: Đặt hiệu điện thế u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch bằng 


A. 0,5.  

B. 0,85.  

C. 

.


D. 1.

Câu 45: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện sớm pha φ (với 0 < φ < 0,5π) so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. Đoạn mạch đó 

A. gồm điện trở thuần và tụ điện. 

B. gồm cuộn thuần cảm (cảm thuần) và tụ điện. 

C. chỉ có cuộn cảm. 

D. gồm điện trở thuần và cuộn thuần cảm (cảm thuần).

Câu 46: Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0cos(100πt - 

). Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5I0  vào những thời điểm 


A. [image: image336.png]200 V2 200



.
B. [image: image338.png]c00 V2 S00



.

C. [image: image340.png]300 V2 300



.

D. [image: image342.png]1 .5
00 V2 200



.
Câu 47: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng 220 V. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là 


A. 1100.  

B. 2200.  

C. 2500.  

D. 2000.

Câu 48:  Đặt  vào  hai  đầu  đoạn  mạch  RLC  không  phân  nhánh  một  hiệu  điện  thế  xoay  chiều u = U0cosωt   thì dòng điện trong mạch là i = I0cos(ωt + 

). Đoạn mạch điện này luôn có 


A. ZL  = R.  

B. ZL < ZC .  

C. ZL  = ZC .  

D. ZL > ZC.

Câu 49: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần R = 25 Ω, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có L = 

 H. Để hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch trễ pha 

 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ điện là 


A. 100 Ω.  

B. 150 Ω.  

C. 125 Ω.  

D. 75 Ω. 

Câu 50: Đặt hiệu điện thế u = 100 [image: image350.png]


 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi và L = 

 H. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 


A. 350 W.  

B. 100 W.  

C. 200 W.  

D. 250 W. 

Câu 51: Đặt  hiệu  điện  thế  u  =  U0cosωt  (U0 không  đổi)  vào  hai  đầu  đoạn  mạch  RLC  không  phân hánh. Biết điện trở thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây sai? 


A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. 


B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất. 


C. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R. 


D. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.

Câu 52: Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các hiệu điện thế này là 


A. uR sớm pha 

 so với uL.


   
B. uL sớm pha 

 so với uC. 


C.  uR trễ pha 

 so với uC.



D. uC trễ pha π so với uL.

Câu 53: Một máy biến thế có số vòng của cuộn sơ cấp là 5000 và thứ cấp là 1000. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến thế. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100 V thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp khi để hở có giá trị là 


A. 20 V.  

B. 10 V.  

C. 500 V.  

D. 40 V.

Câu 54:  Đặt  vào  hai  đầu  đoạn  mạch  RLC  không  phân  nhánh  một  hiệu  điện  thế  xoay  chiều u = U0cosωt. Kí hiệu UR, UL, UC tương ứng là hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C. Nếu UR = [image: image360.png]


UL = UC thì dòng điện qua đoạn mạch 


A. sớm pha 

 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 


B. trễ pha 

 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 


C. sớm pha 

 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.


D. trễ pha 

 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 55: Đặt hiệu điện thế u = U0 cosωt với ω, U0  không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 80 V, hai đầu cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) là 120 V và hai đầu tụ điện là 60 V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch này bằng 


A. 220 V.  


B. 140 V.  

C. 100 V.  

D. 260 V.

Câu 56: Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần 

A. cùng tần số với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0. 

B. có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch. 

C. cùng tần số và cùng pha với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. 

D. luôn lệch pha [image: image370.png]


 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

Câu 57: Lần lượt đặt hiệu điện thế xoay chiều u = 5[image: image372.png]


 cosωt (V) với  ω không đổi vào hai đầu mỗi phần tử: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì dòng điện qua mỗi phần tử trên đều có giá trị hiệu dụng bằng 50 mA. Đặt hiệu điện thế này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp thì tổng trở của đoạn mạch là 


A. 300 Ω.  


B. 100 Ω.  

C. 100

 Ω.        
D.  100

 Ω.    

Câu 58: Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế  u = U0 cos(ωt + 

) lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0cos(ωt - 

). Đoạn mạch AB chứa 

A. tụ điện.  





B. điện trở thuần. 

C. cuộn dây thuần cảm (cảm thuần).  

D. cuộn dây có điện trở thuần.  

Câu 59: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần R, mắc nối tiếp với tụ điện. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây lệch pha 

 so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch. Mối liên hệ giữa điện trở thuần R với cảm kháng ZL của cuộn dây và dung kháng ZC của tụ điện là


A. R2 = ZL(ZL – ZC).

B. R2 = ZL(ZC – ZL).
C. R2 = ZC(ZC – ZL).
D. R2 = ZC(ZL – ZC).

Câu 60: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện có tần số góc 

 chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn mạch này 

A. bằng 0.  





B. phụ thuộc điện trở thuần của đoạn mạch. 

C. bằng 1.  





D. phụ thuộc tổng trở của đoạn mạch.

Câu 61: Nếu trong một đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh, cường độ dòng điện trễ pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch, thì đoạn mạch này gồm 

A. tụ điện và biến trở. 

B. điện trở thuần và cuộn cảm. 

C. cuộn dây thuần cảm và tụ điện với cảm kháng nhỏ hơn dung kháng. 

D. điện trở thuần và tụ điện.

Câu 62: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là


A. [image: image386.png]R+ (0)?



.

B. [image: image388.png]


.
C. [image: image390.png]B _ (w0)?



.
D. [image: image392.png]


.

Câu 63: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm2, quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là


A. e = 4,8πsin(40πt - 

) (V).



B. e = 48πsin(40πt + π) (V).


C. e = 48πsin(40πt - 
[image: image395.wmf]2

p

) (V).



D. e = 4,8πsin(40πt + π) (V).

Câu 64: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế u = 220[image: image398.png]


 cos(ωt - 

 )  (V)   thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là i = 2

 cos(ωt - 

 )  (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là


A.  220

 W.

B. 440 W.

C. 440
[image: image407.wmf]2

 W.

D. 220 W.

Câu 65: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ba pha? 


A. Khi cường độ dòng điện trong một pha bằng không thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại khác không. 


B. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo được từ trường quay. 


C. Khi cường độ dòng điện trong một pha cực đại thì cường độ dòng điện trong hai pha còn lại cực tiểu. 


D. Dòng điện xoay chiều ba pha là hệ thống gồm ba dòng điện xoay chiều một pha, lệch pha nhau góc 

.

Câu 66: Dòng điện có dạng i = cos100πt (A) chạy qua cuộn dây có điện trở thuần 10 Ω và hệ số tự cảm L. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 


A. 10 W.  


B. 9 W.  

C. 7 W.  

D. 5 W.
Câu 67: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế giữa hai đầu 

A. đoạn mạch luôn cùng pha với dòng điện trong mạch. 

B. cuộn dây luôn ngược pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện. 

C. cuộn dây luôn vuông pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện. 

D. tụ điện luôn cùng pha với dòng điện trong mạch.

Câu 68: Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C, điện trở thuần R, cuộn dây có điện trở trong r và hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế u = U

cosωt (V) thì dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là I. Biết cảm kháng và dung kháng trong mạch là khác nhau. Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là


A. (r + R)I2.


B. I2R.


C. 

.


D. UI.

Câu 69: Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) mắc nối tiếp với điện trở thuần  một hiệu điện thế xoay chiều thì cảm kháng của cuộn dây bằng [image: image416.png]


 lần giá trị của điện trở thuần. Pha của dòng điện trong đoạn mạch so với pha hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 


A. chậm hơn góc 

.

B. nhanh hơn góc 

.
C. nhanh hơn góc 

.
D. chậm hơn góc 

.

Câu 70: Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) mắc nối tiếp với điện trở thuần. Nếu đặt hiệu điện thế u = 15[image: image426.png]


 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 5 V. Khi đó, hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng 


A.  5

  V.  


B.  5 

 V.  

C. 10 

 V.  

D. 10 

 V.

Câu 71: Một máy biến thế dùng làm máy giảm thế (hạ thế) gồm cuộn dây 100 vòng và cuộn dây 500 vòng.  Bỏ  qua mọi hao phí của máy biến thế. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với hiệu điện thế u = 100

 cos100πt (V) thì hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng 


A. 10 V.  


B. 20 V.  

C. 50 V.  

D. 500 V.

Câu 72: Khi đặt hiệu điện thế u = U0cosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai bản tụ điện lần lượt là 30 V, 120 V và 80 V. Giá trị của U0 bằng 


A.  50

  V.  

B.  30

  V.  

C. 50 V. 
 
D. 30 V.

Câu 73: Máy biến áp là thiết bị

A. biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều. 

B. có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều. 

C. biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. 

D. làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

Câu 74:  Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 10Ω, cuộn cảm thuần có L = 

 (H), tụ điện có C = 

 (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là uL = 20

 cos(100πt + 

 ) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là


A. u = 40cos(100πt + 

 ) (V).



B. uL = 40

 cos(100πt - 

 ) (V).   


C. u = 40

cos(100πt + 

 ) (V).


D. uL = 40cos(100πt - 

 ) (V).

Câu 75: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là


A. 

.



B. 

.


C. 

.


D. 

.

Câu 76: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì 

A. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm cùng pha với điện áp giữa hai đầu tụ điện. 

B. điện áp giữa hai đầu cuộn cảm trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

C. điện áp giữa hai đầu tụ điện trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

D. điện áp giữa hai đầu tụ điện ngược pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 77: Đặt điện áp  u = 100cos(ωt + 

 ) (V) vào hai đầu một đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là  i = 2cos(ωt + 

 ) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 


A. 100 W.  


B. 50 W.  

C. 100

 W.  

D.  50

 W.

Câu 78: Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây. Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp khi biến áp hoạt động không tải là 


A. 105 V.  


B. 0.  


C. 630 V.  

D. 70 V.

Câu 79: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, có U0 không đổi và f thay đổi được vào hai đầu đoạn 

mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Khi f = f0  thì trong mạch có cộng hưởng điện. Giá trị của f0 là


A. [image: image478.png]


.


B. [image: image480.png]


.


C. [image: image482.png]


.


D. [image: image484.png]21yLC



.
Câu 80: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định, từ trường quay trong động cơ có tần số

A. bằng tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato. 

B. lớn hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato. 

C. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato, tùy vào tải. 

D. nhỏ hơn tần số của dòng điện chạy trong các cuộn dây của stato.

Câu 81: Đặt điện áp u = U0cosωt có ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi ω < [image: image486.png]


 thì 

A. cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 


B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R nhỏ hơn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. 

C. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

D. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 82: Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, nếu điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ gấp hai lần điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây thuần cảm thì điện áp ở hai đầu mạch sẽ

A. vuông pha với dòng điện trong mạch.

B. sớm pha so với dòng điện trong mạch.


C. cùng pha với dòng điện trong mạch.

D. trể pha so với dòng điện trong mạch.
Câu 83: Đặt một điện áp 
[image: image487.wmf](
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 vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R = 10
[image: image488.wmf]W

 mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
[image: image489.wmf](
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. Công suất điện tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 10 W.

B. 25 W.

C. 15 W.

D. 5 W.

Câu 84: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên 

A. hiện tượng tự cảm.



B. hiện tượng cảm ứng điện từ.


C. từ trường quay.



D. hiện tượng cộng hưởng.

Câu 85: Một mạch điện RLC nối tiếp gồm biến trở 
[image: image490.wmf]x
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, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
[image: image491.wmf](
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 và tụ điện có điện dung 
[image: image492.wmf](
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. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp 
[image: image493.wmf](
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. Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch có giá trị 2 A thì 
[image: image494.wmf]x
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 có giá trị là

A. 50 
[image: image495.wmf]W

.

B. 100 
[image: image496.wmf]W

.

C. 50
[image: image497.wmf]7
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D. 50
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Câu 86: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image501.wmf](

)

0

ostV

uUc

w

=

 vào hai đầu một đoạn mạch RLC. Khi có hiện tượng cộng hưởng xảy ra thì

A. 
[image: image502.wmf]LC
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B. 
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C. 
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Câu 87: Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng không dùng giá trị hiệu dụng là

A. công suất.


B. cường độ dòng điện.
C. điện áp.
D. suất điện động.

Câu 88: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đo được là 
[image: image506.wmf]30
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 và 
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. Điện áp hiệu dụng hai đầu cả mạch là

A. 
[image: image508.wmf]50

V

.


B. 
[image: image509.wmf]70

V

.

C. 
[image: image510.wmf]10
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.

D. 
[image: image511.wmf]35
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Câu 89: Đối với mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm thuần, cường độ dòng điện tức thời qua mạch

A. trể pha một góc 
[image: image512.wmf]j

 so với điện áp tức thời hai đầu mạch.


B. trể pha một góc 
[image: image513.wmf]2

p

 so với điện áp tức thời hai đầu mạch.


C. sớm pha một góc 
[image: image514.wmf]j

 so với điện áp tức thời hai đầu mạch.


D. sớm pha một góc 
[image: image515.wmf]2

p

 so với điện áp tức thời hai đầu mạch.

Câu 90: Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện chỉ có điện trở thuần thì điện áp tức thời hai đầu mạch biến thiên điều hòa

A. lệch pha so với dòng điện một góc 
[image: image516.wmf]2

p

.

B. nhanh pha đối với dòng điện.

C. chậm pha đối với dòng điện.


D. cùng pha đối với dòng điện.

Câu 91: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức 
[image: image517.wmf](
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 chạy qua điện trở 
[image: image518.wmf](
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. Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong thời gian 1 phút là

A. 12 kJ.


B. 48 kJ.

C. 24 kJ.

D. 36 kJ.

Câu 92: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở 
[image: image519.wmf](
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 và độ tự cảm L, một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp nhau. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số f thay đổi được. Thay đổi f để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở R đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng

A. 180 V.


B. 100 V.

C. 90 V.

D. 200 V.

Câu 93: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Nếu tăng tần số của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch thì

A. dung kháng của mạch tăng.
B. dung kháng của mạch giảm và cảm kháng của mạch tăng.
C. điện trở của mạch tăng.

D. cảm kháng của mạch giảm.

Câu 94: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Để xác định góc lệch pha 
[image: image521.wmf]j

 giữa điện áp xoay chiều hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch, ta dùng công thức

A. 
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C©u 95 :   Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 100 (, một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 
[image: image526.wmf]p

2

 H và một tụ điện có điện dung C = 
[image: image527.wmf]p
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F mắc nối tiếp nhau. Dòng điện xoay chiều qua mạch có tần số   50 Hz. Tổng trở của mạch có giá trị là 

A.  200 (  


B.  100
[image: image528.wmf]2

(  

C.  100 (  


D.  200
[image: image529.wmf]2

(
C©u 96:   Đặt một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 20 cos 100(t (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung  
[image: image530.wmf]F
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. Biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua tụ điện có dạng 

A.  i =  4 cos (100(t - 
[image: image531.wmf]2

p

) (A)   


B.  i = 0,4 cos (100(t + 
[image: image532.wmf]2

p

) (A) 
C.  i =  4 cos (100(t + 
[image: image533.wmf]2

p

) (A)   


D.  i = 0,4 cos (100(t - 
[image: image534.wmf]2

p

) (A) 

C©u 97: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Tần số dòng điện qua mạch f = 50 Hz, độ tự cảm của cuộn dây L = 0,318 H. Muốn có cộng hưởng điện trong mạch, giá trị điện dung của tụ điện C phải bằng   

A.  2,5.10-4 F  

B.  2,2 (F  


C.  32 (F  


D.  16 (F

C©u 98: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết R = 50 (, L = 
[image: image535.wmf]p
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H, C = 
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F. Tần số của dòng điện trong mạch là f = 50 Hz. Hệ số công suất của đoạn mạch là 

A.  0,33  

B.  0,5  


C.  
[image: image537.wmf]2

1

 


D.  1

C©u 99: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây thuẩn cảm có độ tự cảm L. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở và hai đầu cuộn cảm lần lượt là UR = 40 V, UL = 30 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có giá trị là 

A.  100 V  

B.  10 V 


 C.  70 V 

D.  50 V
C©u 100:   Dòng điện xoay chiều có dạng: i = 
[image: image538.wmf]2

cos100(t (A) chạy qua một cuộn dây thuần cảm có cảm kháng 100 ( thì điện áp hai đầu cuộn dây có dạng
A.  u = 100
[image: image539.wmf]2

cos(100(t - [image: image540.wmf]2

p

) (V)  


B.  u = 100
[image: image541.wmf]2

cos100(t (V)
C.  u = 100
[image: image542.wmf]2

cos(100(t + [image: image543.wmf]2
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) (V) 


D.  u = 100 cos(100(t + [image: image544.wmf]2

p

) (V)
C©u 101:   Máy biến áp là thiết bị dùng để biến đổi 

A.  điện áp và tần số của dòng điện xoay chiều.   B.  hệ số công suất của mạch điện xoay chiều.

C.  điện áp xoay chiều.  



  D.  công suất điện xoay chiều.

C©u 102:   Khi cho dòng điện xoay chiều hình sin i = I0cos(t (A) qua mạch điện chỉ có tụ điện thì điện áp tức thời giữa hai cực tụ điện
A.  nhanh pha [image: image545.wmf]2

p

 đối với i.  


B.  chậm pha [image: image546.wmf]2

p

 đối với i.    
C.  nhanh pha đối với i.   

D.  có thể nhanh pha hay chậm pha đối với i tùy theo giá trị điện dung C.
C©u 103:   Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp. Kí hiệu : uR, uL, uC tương ứng là điện áp tức thời ở hai đầu các phần tử R, L, C. Quan hệ về pha của các điện áp này là 

A.  uR sớm pha 
[image: image547.wmf]2

p

 so với  uL   



B.  uL sớm pha 
[image: image548.wmf]2

p

 so với  uC 

C.  uC trễ pha ( so với  uL   



D.  uR trễ pha 
[image: image549.wmf]2

p

 so với  uC 

C©u 104:   Đặt một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết điện trở thuần R = 50 (, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 
[image: image550.wmf]p
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H. Để điện áp tức thời giữa hai đầu mạch trễ pha 
[image: image551.wmf]4

p

 so với cường độ dòng điện thì dung kháng của tụ là

A.  150 (  

B.  200 (  


C.  250 (  

D.  125 (
C©u 105:   Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở thuần r = 10 ( và hệ số tự cảm L, mắc nối tiếp với điện trở R = 40 ( và tụ điện C có điện dung thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều        u = 250
[image: image552.wmf]2

cos 100(t (V). Cường độ dòng điện hiệu dụng của mạch đạt cực đại có giá trị là

A.  5 A  


B.  4 A  


C.  4
[image: image553.wmf]2

A  

D.  25 A

C©u 106:   Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch điện là u = 100
[image: image554.wmf]2

cos (100(t - 
[image: image555.wmf]6
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) (V) và cường độ dòng điện qua mạch là i = 2
[image: image556.wmf]2

cos (100(t + 
[image: image557.wmf]6

p

) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng  

A.  100 W  

B.  120 W  


C.  220 W  

D.  160 W

C©u 107:   Gọi N1 và N2 lần lượt là số vòng của cuộn sơ cấp và thứ cấp của một máy hạ thế. Khi đó

A.  N1 có thể lớn hơn hay nhỏ hơn N2   

B.  N1 > N2   
C.  N1 = N2   
D.  N1 < N2 

Câu 108: Một cuộn dây khi mắc vào điện áp xoay chiều 220 V – 50 Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2 A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 22 W. Hệ số công suất của mạch là

A. 0,75.


B. 0,5.


C. 0,8.


D. 0,6.

Câu 109: Một máy phát điện xoay chiều 1 pha có rôto gồm 5 cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ là

A. 600 vòng/phút.
B. 3000 vòng/phút.
C. 2500 vòng/phút.
D. 1000 vòng/phút.

Câu 110: Tác dụng của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều là

A. gây cảm kháng nhỏ nếu tần số dòng điện lớn.

B. gây cảm kháng lớn nếu tần số dòng điện lớn.

C. chỉ cho phép dòng điện đi qua theo một chiều.

D. ngăn cản hoàn toàn dòng điện xoay chiều.

Câu 111: Khi có cộng hưởng điện trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp thì

A. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai bản tụ điện.

B. Điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở thuần cùng pha với điện áp tức thời giữa hai đầu cuộn cảm.

C. Cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với điện áp tức thời đặt vào hai đầu đoạn mạch.

D. Công suất tiêu thụ trên mạch đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 112: Một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có điện trở thuần 
[image: image558.wmf](
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 và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Mắc vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều 
[image: image560.wmf](
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. Để điện áp hai đầu mạch cùng pha với điện áp hai đầu điện trở R thì giá trị điện dung của tụ điện là

A. 
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Câu 113: Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image565.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần là 30 V, hai đầu tụ điện là 60 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là

A. 30 V.

B. 40 V.

C. 50 V.

D. 20 V.

Câu 114: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L có cảm kháng 
[image: image566.wmf]L
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 thì cường độ dòng điện qua điện trở luôn

A. nhanh pha 
[image: image567.wmf]4

p

 so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
B. chậm pha 
[image: image568.wmf]2
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 so với điện áp hai đầu đoạn mạch.
C. nhanh pha 
[image: image569.wmf]2

p

 so với điện áp hai đầu tụ điện.

D. chậm pha 
[image: image570.wmf]4

p

 so với điện áp hai đầu đoạn mạch.

Câu 115: Một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Biết 
[image: image571.wmf]0,5
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. Điện áp u hai đầu đoạn mạch

A. cùng pha với cường độ dòng điện i trong mạch.
B. trể pha hơn cường độ dòng điện i trong mạch.
C. sớm pha hơn cường độ dòng điện i trong mạch.


D. lệch pha nhau 
[image: image572.wmf]4
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 so với cường độ dòng điện i trong mạch.

Câu 116: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở 
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 và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
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 mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều 
[image: image576.wmf](
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. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

A. 2 A.


B. 0,5 A.

C. 1 A.


D. 1,4 A.

Câu 117: Một máy biến thế có số vòng cuộn sơ cấp là 2200 vòng. Mắc cuộn sơ cấp với mạng điện xoay chiều 240 V, khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 60 V. Số vòng của cuộn thứ cấp là

A. 300 vòng.

B. 420 vòng.

C. 850 vòng.

D. 550 vòng.
Câu 118: Một mạch điện xoay chiều gồm điện trở 
[image: image577.wmf](
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 mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
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. Biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều qua mạch có dạng 
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. Biểu thức điện áp hai đầu mạch là

A. 
[image: image580.wmf](

)

200cos100

2

utV

p

p

æö

=+

ç÷

èø

.

B. . 
[image: image581.wmf](

)

2002cos100

2

utV

p

p

æö

=+

ç÷

èø





C. 
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Câu 119: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz. Biết điện trở thuần 
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. Để điện áp hai đầu đoạn mạch trể pha 
[image: image586.wmf]4
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 so với cường độ dòng điện trong mạch thì dung kháng của tụ điện là

A. 
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Câu 120: Đặt một điện áp xoay chiều 
[image: image591.wmf](

)

2202cos100

utV

p

=

 vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có điện trở 
[image: image592.wmf](
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. Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 115 W.


B. 440 W.

C. 172,7 W.

D. 460 W.
Chương 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

I MẠCH DAO ĐỘNG LC. DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

1. Mạch dao động (hoạt động dựa trên hiện tượng tự cảm)

    a. Định nghĩa: Là một mạch điện gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thành một mạch điện kín. 

    b. Chu kì và tần số riêng của mạch dao động LC.

        Chu kì riêng: [image: image594.png]T=2m/LC



; Tần số riêng: [image: image596.png]


 ; Tần số góc riêng: [image: image598.png]



2. Các phương trình dao động điện từ của mạch dao động LC

+ Điện tích: q = q0cos(ωt + φ); q0 là điện tích cực đại trên tụ.

+ Dòng điện: i = q’ = -ωq0sin(ωt + φ) = I0cos(ωt + φ + [image: image600.png]| =



).

+ Hiệu điện thế (điện áp): u = [image: image602.png]ala

|2



cos(ωt + φ) = U0cos(ωt + φ)

+ Hệ thức độc lập với thời gian: 
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4. Dao động điện từ

    a. Dao động điện từ: Biến thiên của điện trường và từ trường ở trong mạch dao động được gọi là dao động điện từ. 

    b. Năng lượng của mạch dao động LC

        + Năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện; Năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm; Tổng của chúng gọi là năng lượng điện từ của mạch dao động

II. ĐIỆN TỪ TRƯỜNG SÓNG ĐIỆN TỪ

1. Điện từ trường 

      + Khi một  từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra  một  điện trường xoáy . (Các đường sức điện khép kín). 

      + Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường có các đường sức từ bao quanh các đường sức của điện trường. 

      + Điện trường biến thiên và từ trường biến thiên là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường. 

2. Sóng điện từ

    a. Định nghĩa: Quá trình lan truyền điện từ trường được gọi là sóng điện từ.

    b. Đặc điểm và tính chất của sóng điện từ 

        *Đặc điểm: 

    + Tốc độ lan truyền của sóng điện từ trong chân không bằng tốc độ ánh sáng, c = 300 000 km/s. 

    + Sóng điện từ là sóng ngang. Trong quá trình truyền sóng ([image: image606.png]


) [image: image608.png]


. Cả [image: image610.png]


 đều biến thiên tuần hoàn theo không gian và thời gian và luôn cùng pha nhau. 

   Trong chân không, sóng điện từ có bước sóng: λ = cT = c.2π[image: image612.png]


= [image: image614.png]


; (T, f: chu kì, tần số của dao động điện từ) 

    + Sóng điện từ truyền được cả trong chân không (khác biệt với sóng cơ)

        *Tính chất của sóng điện từ: 

    + Quá trình truyền sóng điện từ là quá trình truyền năng lượng. 

    + Tuân theo các quy luật: truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ. 

    + Tuân theo các quy luật: giao thoa, nhiễu xạ.

III. TRUYỀN THÔNG BẰNG SÓNG ĐIỆN TỪ

1. Nguyên tắc truyền thông bằng sóng điện từ 

    
2. Sự truyền sóng vô tuyến quanh Trái Đất 

    Sự truyền sóng điện từ trong thông tin quanh Trái Đất có đặc điểm rất khác nhau, tuỳ thuộc vào:  

+ độ dài bước sóng 

+ điều kiện môi trường mặt đất  

+ bầu khí quyển, đặc biệt là tầng điện li. 

+ Sóng dài: ít bị nước hấp thụ. Dùng trong thông tin dưới nước 

+ Sóng trung: Ban ngày tầng điện li hấp thụ mạnh. Ban đếm tầng điện li phản xạ tốt. Sử dụng truyền thông tin vào ban đêm 

+ Sóng ngắn: Bị tầng điện li phản xạ về mặt đất, mặt đất phản xạ lần thứ hai, tầng điện li phản xạ lần thứ ba,…Một đài phát sóng ngắn với công suất  lớn  có  thể  truyền  sóng  đi khắp mọi nơi trên mặt đất. 

+ Sóng cực ngắn: Năng lượng lớn nhất, truyền thẳng không bị tầng điện li hấp thụ hay phản xạ. Dùng trong vô tuyến truyền hình. Dùng trong thông tin vũ trụ 

+ Sóng dài, sóng trung và sóng ngắn hay được dùng trong truyền thanh, truyền hình trên mặt đất. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (60 câu)

Câu 1: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy.

B. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy.

C. Đường cảm ứng từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường.

D. Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng yên gây ra.

Câu 2: Một mạch dao động điện từ có tần số f = 0,5.106Hz, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Sóng điện từ do mạch đó phát ra có bước sóng là

A. 0,6m.
B. 6m.
C. 60m.
D. 600m.

Câu 3: Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức

A. ω = [image: image616.png]



B. ω = [image: image618.png]



C. ω = [image: image620.png]



D. ω = [image: image622.png]



Câu 4: Sóng điện từ

A. không mang năng lượng.
B. không truyền được trong chân không.

C. là sóng ngang.
D. là sóng dọc.

Câu 5: Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại.

B. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f .

C. Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại.

D. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2f .

Câu 6: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với tần số góc ω. Gọi q0 là điện tích cực đại của một bản tụ điện thì cường độ dòng điện cực đại trong mạch là
A. 
[image: image623.wmf]2
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C. I0 = 
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Câu 7: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image625.wmf]p
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H mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung 
[image: image626.wmf]p
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F. Chu kì dao động điện từ riêng của mạch này bằng
A. 4.10-6 s.
B. 3.10-6 s.
C. 5.10-6 s.
D. 2.10-6 s.

Câu 8: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 mH và tụ điện có điện dung 0,1µF. Dao động điện từ riêng của mạch có tần số góc là

A. 2.105 rad/s.
B. 105 rad/s.

C. 3.105 rad/s.
D. 4.105 rad/s.

Câu 9: Điện trường xoáy là điện trường

A. có các đường sức bao quanh các đường cảm ứng từ

B. có các đường sức không khép kín

C. của các điện tích đứng yên

D. giữa hai bản tụ điện có điện tích không đổi

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của mạch dao động điện  LC có điện trở đáng kể?

A. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung

B. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng từ trường cực đại

C. Năng lượng điện từ của mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian

D. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện.

Câu 11: Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động mà không có tiêu hao năng lượng thì

A. ở thời điểm năng lượng điện trường của mạch cực đại, năng lượng từ trường của mạch bằng không.

B. ở mọi thời điểm, trong mạch chỉ có năng lượng điện trường.

C. cảm ứng từ trong cuộn dây tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua cuộn dây.

D. cường độ điện trường trong tụ điện tỉ lệ nghịch với diện tích của tụ điện.

Câu 12: Trong một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do với tần số f. Hệ thức đúng là
A. C = 
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D. C = 
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Câu 13: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường.

B. Sóng điện từ chỉ truyền được trong môi trường vật chất đàn hồi.

C. Sóng điện từ là sóng ngang.

D. Sóng điện từ lan truyền trong chân không với vận tốc c = 3.108 m/s.

Câu 14: Coi dao động điện từ của một mạch dao động LC là dao động tự do. Biết độ tự cảm của cuộn dây là L = 2.10-2 H và điện dung của tụ điện là C = 2.10-10 F. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động này là

A. 4π.10-6 s.
B. 2π s.
C. 4π s.
D. 2π.10-6 s.

Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện từ trường? 

A. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong kín. 

B. Khi một từ trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một điện trường xoáy. 

C. Điện trường xoáy là điện trường có đường sức là những đường cong không kín. 

D. Khi một điện trường biến thiên theo thời gian, nó sinh ra một từ trường xoáy.

Câu 16: Tần số dao động riêng của dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC (có điện trở thuần không đáng kể) là 


A. [image: image632.png]


.
B. [image: image634.png]


.
C. [image: image636.png]


.
D. [image: image638.png]


.

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 

A. Sóng điện từ không truyền được trong chân không. 

B. Sóng điện từ truyền được trong chân không. 

C. Sóng điện từ mang năng lượng. 

D. Sóng điện từ là sóng ngang.

Câu 17: Vận tốc truyền sóng điện từ trong chân không là 3.108 m/s, tần số của sóng có bước sóng 30m là 


A. 6.108 Hz.  
B. 3.108 Hz.  
C. 9.109 Hz.  
D. 107 Hz.

Câu 18: Một mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Biết  điện  trở  của dây dẫn không đáng kể và trong mạch có dao động  điện  từ  riêng. Năng lượng điện từ trong mạch 


A. biến thiên điều hoà.  

B. biến thiên nhưng không tuần hoàn. 


C. không đổi theo thời gian.  
D. biến thiên tuần hoàn.

Câu 19: Sóng điện từ

A. luôn không bị phản xạ, khúc xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. 

B. truyền đi với cùng một vận tốc trong mọi môi trường. 

C. mang năng lượng. 

D. là sóng dọc.

Câu 20: Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn


A. ngược pha nhau.   
B. lệch pha nhau 
[image: image639.wmf]4

p

.
C. đồng pha nhau.
D. lệch pha nhau 
[image: image640.wmf]2

p

.

Câu 21: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 μF. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Lấy π = 3,14. Chu kì dao động điện từ riêng trong mạch là 


A. 12,56.10-5  s.  
B. 12,56.10-4  s.  
C. 6,28.10-5  s.  
D. 6,28.10-4  s.

Câu 22: Mạch chọn sóng trong máy thu sóng vô tuyến điện hoạt động dựa trên hiện tượng 

A. phản xạ sóng điện từ.  
B. giao thoa sóng điện từ. 

C. khúc xạ sóng điện từ.  
D. cộng hưởng dao động điện từ.

Câu 23: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết điện trở của dây dẫn là không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có giá trị C2  = 4C1  thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là 


A. [image: image642.png]


.
B. f2 = 4f1.
C. f2 = 2f1.
D. [image: image644.png]f2

N



.

Câu 24: Một dòng điện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng. Xung quanh dây dẫn đó 

A. chỉ có từ trường.  

B. có điện từ trường. 

C. chỉ có điện trường.  

D. không xuất hiện điện trường, từ trường.

Câu 25: Biết vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s. Nếu một ánh sáng có tần số f = 6.1014 Hz  thì bước sóng của nó trong chân không là 


A. 5.10-7 m.  
B. 5. 10-5  mm.  
C. 5. 10-5 m.  
D. 5  μm.

Câu 26: Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC (có điện trở thuần không đáng kể) là
A. [image: image646.png]


.
B. [image: image648.png]


.
C. [image: image650.png]2m\LC

T=



.
D. [image: image652.png]


.

Câu 27: Vận tốc truyền sóng điện từ trong chân không là 3.108  m/s. Một sóng điện từ có bước sóng 6 m trong chân không thì có chu kì là 


A. 2.10-8  ms.  
B. 2.10-7  s.  
C. 2.10-8 μs.  
D. 2.10-8  s.
Câu 28: Một cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C thành một mạch dao động (còn gọi là mạch dao động LC). Biết L = 2.10-2 H và C = 2.10-10 F. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động là 


A. 4π s.  
B. 4π.10-6  s.  
C. 2π s.  
D. 2π.10-6  s.

Câu 29: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Đường sức điện trường của điện trường xoáy giống như đường sức điện trường do một điện tích không đổi, đứng yên gây ra. 

B. Đường cảm ứng từ của từ trường xoáy là các đường cong kín bao quanh các đường sức điện trường. 

C. Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra một điện trường xoáy (biến thiên theo thời gian). 

D. Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra một từ trường xoáy (biến thiên theo thời gian).

Câu 30: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điện có điện dung C = [image: image654.png]4
= 10-12F



 và cuộn dây cảm thuần (thuần cảm) có độ tự cảm L = 2,5.10-3 H. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là 


A. 2,5.105 Hz.  
B. 0,5.105  Hz.  
C. 0,5.107 Hz.  
D. 5.105  Hz.

Câu 31: Trong một mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Chu kì dao động riêng của mạch 

A. không đổi khi điện dung C của tụ điện thay đổi. 

B. giảm khi tăng điện dung C của tụ điện. 

C. tăng khi tăng điện dung C của tụ điện. 

D. tăng gấp đôi khi điện dung C của tụ điện tăng gấp đôi.

Câu 32: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai? 

A. Sóng cực ngắn không truyền được trong chân không. 

B. Sóng ngắn có tần số lớn hơn tần số sóng cực dài. 

C. Sóng cực ngắn được dùng trong thông tin vũ trụ. 

D. Sóng dài được dùng để thông tin dưới nước.

Câu 33: Một mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 4µH và tụ điện có điện dung C = 16 pF. Tần số dao động riêng của mạch là 


A. [image: image656.png]



B. [image: image658.png]10°




C. 16π.109 Hz.
D. [image: image660.png]



Câu 34: Trong mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản cực của tụ điện là U0. Dòng điện trong mạch có giá trị cực đại là


A. [image: image662.png]



B. [image: image664.png]



C. [image: image666.png]



D. [image: image668.png]



Câu 35: Sóng điện từ

A. lan truyền trong mọi môi trường rắn, lỏng, khí với vận tốc 3.108  m/s. 

B. là sóng dọc. 

C. không truyền được trong chân không. 

D. là sóng ngang.

Câu 36: Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không. Biết cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,02 H và tần số dao động điện từ tự do của mạch là 2,5 MHz. Điện dung C của tụ điện trong mạch bằng


A. [image: image670.png]107




 F.
B. [image: image672.png]


 F.
C. [image: image674.png]


 F.
D. [image: image676.png]107




 F.

Câu 37: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây là sai? 

A. Điện tích điểm dao động theo thời gian sinh ra điện từ trường trong không gian xung quanh nó. 

B. Từ trường biến thiên theo thời gian sinh ra điện trường biến thiên. 

C. Điện từ trường lan truyền trong chân không với vận tốc nhỏ hơn vận tốc ánh sáng trong chân không. 

D. Điện trường biến thiên theo thời gian sinh ra từ trường biến thiên.

Câu 38: Một sóng vô tuyến có tần số xác định truyền trong môi trường thứ nhất. Nếu sóng này truyền vào môi trường thứ hai mà tốc độ truyền sóng giảm thì 


A. bước sóng giảm.       B. bước sóng tăng.        C. tần số sóng giảm.      D. tần số sóng tăng.

Câu 39: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do và điện tích cực đại trên một bản tụ điện là q0. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là


A. [image: image678.png]


.
B. [image: image680.png]


.
C. [image: image682.png]


.
D. [image: image684.png]


.

Câu 40: Sóng điện từ khi truyền từ không khí vào nước thì 

A. tốc độ truyền sóng tăng, bước sóng giảm.      B. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều giảm. 

C. tốc độ truyền sóng và bước sóng đều tăng.     D. tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng.

Câu 41: Mạch  dao  động  điện  từ  gồm  cuộn  cảm  thuần  có  độ  tự  cảm [image: image686.png]


mH và tụ điện có điện  dung [image: image688.png]


 nF. Tần số dao động riêng của mạch là 


A. 2,5.105 Hz.  
B. 5π.105  Hz.  
C. 2,5.106 Hz.  
D. 5π.106  Hz.

Câu 42: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động. Điện tích của một bản tụ điện 

A. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.    B. không thay đổi theo thời gian. 

C. biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.      D. biến thiên điều hòa theo thời gian.
Câu 43: Khi nói về quá trình lan truyền của sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. 

B. Sóng điện từ là sóng ngang và mang năng lượng. 

C. Vectơ cường độ điện trường  [image: image690.png]


 cùng phương với vectơ cảm ứng từ [image: image692.png]


. 

D. Dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha nhau.

Câu 44: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm  10-4H và tụ điện có điện dung  C. Biết tần số dao động riêng của mạch là 100 kHz. Lấy π2 = 10. Giá trị của C là 


A. 0,25 F.  
B. 25 nF.  
C. 0,025 F.  
D. 250 nF.

Câu 45: Khi nói về dao động điện từ trong một mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hoà theo thời gian. 

B. Năng lượng điện từ trong mạch biến thiên tuần hoàn theo thời gian. 

C. Điện tích của một bản tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian. 

D. Điện áp giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian.

Câu 46: Một sóng cơ có tần số 50 Hz lan truyền trong môi trường với tốc độ 100 m/s. Bước sóng của sóng là 


A. 0,5 m.  
B. 50 m. 
C. 2 m.  
D. 150 m.

Câu 47: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi mạch hoạt động, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0 , hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là U0 . Hệ thức đúng là: 


A. [image: image694.png]


.
B. [image: image696.png]


.
C. [image: image698.png]


.
D. [image: image700.png]IoVIC



.

Câu 48: Khi nói về sóng ngắn, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Sóng ngắn phản xạ tốt trên tầng điện li. 

B. Sóng ngắn không truyền được trong chân không. 

C. Sóng ngắn phản xạ tốt trên mặt đất. 

D. Sóng ngắn có mang năng lượng.

Câu 49: Trong một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích trên một bản của tụ điện có biểu thức là  q = 3.10-6 cos2000t (C). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là


A. i = 6cos[image: image702.png](2000t~ 7 Gma).




B. i = 6cos[image: image704.png](2000t + 7 Gma).





C. i = 6cos[image: image706.png]



D. i = 6cos[image: image708.png](20006 +7) (a).




Câu 50: Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ? 

A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. 

B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau [image: image710.png]


. 

C. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến. 

D. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian. 

Câu 51: Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 


A. 7,5[image: image712.png]


 mA.  

B. 15 mA.  

C. 7,5 [image: image714.png]


 A.  

D. 0,15 A.

Câu 52: Sóng điện từ là quá trình lan truyền của điện từ trường biến thiên, trong không gian. Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường trên thì kết luận nào sau đây là đúng? 


A. Véctơ cường độ điện trường [image: image716.png]


 và cảm ứng từ [image: image718.png]


 cùng phương và cùng độ lớn. 


B. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. 


C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động lệch pha nhau [image: image720.png]


. 


D. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn luôn dao động ngược pha.

Câu 53: Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? 


A. Truyền được trong chân không.  

B. Mang năng lượng. 


C. Khúc xạ.  




D. Phản xạ.

Câu 54: Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, gồm một cuộn dây có hệ số tự cảm L và một tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ riêng (tự do) với giá trị cực đại của hiệu điện thế ở hai bản tụ điện bằng Umax . Giá trị cực đại Imax  của cường độ dòng điện trong mạch được tính bằng biểu thức


A. Imax = Umax[image: image722.png]




B. Imax = Umax[image: image724.png]



C. Imax = Umax[image: image726.png]



D. Imax = [image: image728.png]



Câu 55: Đối với sự lan truyền sóng điện từ thì 


A. vectơ cường độ điện trường [image: image730.png]


 và vectơ cảm ứng từ [image: image732.png]


 luôn vuông góc với phương truyền sóng. 


B. vectơ cường độ điện trường  [image: image734.png]


 và vectơ cảm ứng từ [image: image736.png]


 luôn cùng phương với phương truyền sóng. 


C. vectơ cảm ứng từ [image: image738.png]


 cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cường độ điện trường [image: image740.png]


 vuông góc với vectơ cảm ứng từ  [image: image742.png]


. 


D. vectơ cường độ điện trường [image: image744.png]


 cùng phương với phương truyền sóng còn vectơ cảm ứng từ [image: image746.png]


 vuông góc với vectơ cường độ điện trường [image: image748.png]


.

Câu 56: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự do (dao động riêng) với tần số góc 104rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10-9C. Khi cường độ dòng điện trong mạch bằng 6.10-6A thì điện tích trên tụ điện là 


A. 4.10-10C.  


B. 6.10-10C.  

C. 2.10-10C.  

D. 8.10-10C.

Câu 57: Mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm 4 mH và tụ điện có điện dung 9 nF. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng), hiệu điện thế cực đại giữa hai bản cực của tụ điện bằng 5 V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 3 V thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm bằng 


A. 9 mA.  


B. 12 mA.  

C. 3 mA.  

D. 6 mA.
Câu 58: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào dưới đây là sai? 


A. Sóng điện từ bị phản xạ khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường. 


B. Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và trong chân không. 


C. Trong quá trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ luôn cùng phương. 


D. Trong chân không, sóng điện từ lan truyền với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng.

Câu 59: Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai? 


A. Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm. 


B. Năng lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường. 


C. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian với cùng tần số. 


D. Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch pha nhau [image: image750.png]


.

Câu 60: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian 


A. với cùng biên độ.  



B. với cùng tần số. 

C. luôn cùng pha nhau.  



D. luôn ngược pha nhau.

Câu 61: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ? 

A. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ. 

B. Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ. 

C. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không. 

D. Sóng điện từ là sóng ngang.

Câu 62: 
Câu 63: Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108m/s có bước sóng là 


A. 30 m.  


B. 300 m.  

C. 3 m.  

D. 0,3 m.

Câu 64: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do thì 

A. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện. 

B. năng lượng điện từ của mạch được bảo toàn. 

C. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm. 

D. năng lượng điện trường và năng lượng từ trường luôn không đổi.

Câu 65: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của một bản tụ điện có độ lớn là 10−8C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần số dao động điện từ tự do của mạch là 


A. 103kHz.  


B. 3.103kHz.  

C. 2,5.103kHz.  

D. 2.103kHz.

Câu 66: Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì


A. [image: image752.png]




B.[image: image754.png]


.

C. [image: image756.png]




D. [image: image758.png]



Câu 67: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 4 μH và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy π 2  = 10. Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị 

A. từ 2.10–8s đến 3,6.10–7s.  



B. từ 4.10–8s đến 2,4.10–7s. 

C. từ 4.10–8s đến 3,2.10–7s.  



D. từ 2.10+s đến 3.10–7s.

Câu 68: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C1  thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Để tần số dao động riêng của mạch là [image: image760.png]


 f1 thì phải điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị


A. 5C1.


B. [image: image762.png]


.


C. [image: image764.png]


 C1.

D. [image: image766.png]


.

Câu 69: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích cực đại trên một bản tụ là 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,1π A. Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch bằng


A. [image: image768.png]10-¢



s.


B. [image: image770.png]10°?



s.

C. 4.10-7s.

D. 4.10-5s.
Câu 70: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng sóng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây? 


A. Mạch biến điệu.        
B. Mạch tách sóng.        C. Mạch khuếch đại.     D. Anten. 

CHƯƠNG V. SÓNG ÁNH SÁNG

A. TÓM TẮT LÝ TRUYẾT
I Sự tán sắc ánh sáng


1. Thí nghiệm :
· Cho chùm áng sáng mặt trời đi qua lăng kính thủy tinh, chùm sáng sau khi qua lăng kính bị lệch về phía đáy, đồng thời bị trải ra thành một dãy màu liên tục có 7 màu chính: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm , tím.

· Sự phân tách một chùm sáng phức tạp thành các chùm sáng đơn sắc gọi là sự tán sắc ánh sáng.


2. Ánh sáng đơn sắc : ánh sáng có một màu nhất định và không bị tán sắc khi qua lăng kính gọi là ánh sáng đơn sắc .

II. SỰ GIAO THOA ÁNH SÁNG

1. Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng: Hiện tượng truyền sai lệch so với sự truyền thẳng khi ánh sáng gặp vật cản gọi là hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng.


2. Hiện tượng giao thoa ánh sáng: 


TN Y-âng chứng tỏ rằng hai chùm ánh sánh cũng có thể giao thoa với nhau, nghĩa là ánh sánh có tính chất sóng.


3. Vị trí các vân: 

· Vị trí vân sáng trên màn:  
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· Vị trí vân tối trên màn:     
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Đối với vân tối, không có khái niệm bậc giao thoa.

· Khoảng vân (i): Là khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối liên tiếp: 
[image: image773.wmf]D
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III. CÁC LOẠI QUANG PHỔ

1. Máy quang phổ :
· Là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng phức tạp tạo thành những thành phần đơn sắc

· Máy quang phổ gồm có 3 bộ hận chính:

+ Ống chuẩn trực: để tạo ra chùm tia song song

+ Hệ tán sắc: để tán sắc ánh sáng

+ Buồng tối: để thu ảnh quang phổ


2. Quang phổ phát xạ :
· Quang phổ phát xạ của một chất là quang phổ của ánh sáng do chất đó phát ra khi được đến nhiệt độ cao.

· Quang phổ phát xạ được chia làm hai loại là quang phổ liên tục và quang phổ vạch.

· Quang phổ liên tục do các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí có áp suất lớn, phát ra khi bị nung nóng

· Quang phổ liên tục gồm một dãy có màu thay đổi một cách liên tục.

· Quang phổ liên tục không phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng chỉ phụ thuộc nhiệt độ.

· Quang phổ vạch do các chất ở áp suất thấp phát ra , bị kích động bằng nhiệt hay bằng điện. Quang phổ vạch chỉ chứa những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

· Quang phổ vạch của mỗi nguyên tố thì đặc trưng cho nguyên tố đó


3. Quang phổ hấp thụ: 

· là một hệ thống những vạch tối hiện trên nền quang phổ liên tục.

· Quang phổ hấp thụ của các chất khí chứa các vạch hấp thụ và đặc trưng cho chất khí đó.

IV. TIA HỒNG NGOẠI VÀ TIA TỬ NGOẠI

1. Phát hiện tia hồng ngoại và tử ngoại : Ở ngoài quang phổ nhìn thấy được, ở cả 2 đầu đỏ và tím, còn có những bức xạ mà mắt không nhìn thấy, nhưng phát hiện nhờ mối hàn của cặp nhiệt điện và bột huỳnh quang


2. Bản chất và tính chất chung :

· Tia hồng ngoại và tia tử ngoại có cùng bản chất với ánh sáng 

· Tuân theo các định luật truyền thẳng, phản xạ, khúc xạ, gây ra được hiện giao thoa, nhiễu xạ


3.  Tia hồng ngoại :
· Là những bức xạ không nhìn thấy được, có bản chất là sóng điện từ và ở ngoài vùng màu đỏ

· Vật có nhiệt độ cao hơn môi trường xung quanh thì phát ra tia hồng ngoại. Nguồn hồng ngoại thông dụng là bóng đèn dây tóc, bếp ga, bếp than, điốt hồng ngoại.

· Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt, tác dụng hóa học.Được ứng dụng để sưởi ấm, sấy khô, làm các bộ phận điều khiển từ xa…


4.  Tia tử ngoại

· Là những bức xạ không nhìn thấy được, có bản chất là sóng điện từ và ở ngoài vùng màu tím.

· Vật có nhiệt độ cao hơn 
[image: image774.wmf]0
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 thì phát ra tia tử ngoại.

· Tia tử ngoại có tác dụng lên kính ảnh, kích thích sự phát quang của một số chất, làm ion hóa chất khí, gây hiện tượng quang điện, có tác dụng sinh lí.

· Được ứng dụng : tiệt trùng thực phẩm, dụng cụ y tế

V. TIA X

1. Nguồn phát tia X: Mỗi khi một chùm tia catôt, tức là một chùm electron có năng lượng lớn, đập vào một vật rắn thì vật đó phát ra tia X


2. Cách tạo ra tia X : cho tia catot băn vào kim loại làm phát ra tia X

Ống Culítgiơ :  Ống thủy tinh chân không, dây nung, anốt, catốt

· Dây nung : nguồn phát electron; Catốt K : Kim loại có hình chỏm cầu; Anốt : Kim loại có nguyên tử lượng lớn, chịu nhiệt cao. Hiệu điện thế UAK = vài chục ngàn vôn


3. Bản chất và tính chất của tia X :

· Tia X có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng vào khoảng từ 
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· Tia X có khả năng đâm xuyên : Xuyên qua tấm nhôm vài cm, nhưng không qua tấm chì vài mmm

· Tia X làm đen kính ảnh

· Tia X làm phát quang 1 số chất

· Tia X làm Ion hóa không khí

· Tia X tác dụng sinh lí

· Công dụng : Chuẩn đoán chữa 1 số bệnh trong y học, tìm khuyết tật trong các vật đúc, kiểm tra hành lí, nghiên cứu cấu trúc vật rắn.

B. TRẮC NGHIỆM (60 câu)
Câu 1: Khi cho ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì


A. tần số thay đổi và vận tốc không đổi                        B.  tần số thay đổi và vận tốc thay đổi


C. tần số không đổi và vận tốc thay đổi                        D. tần số không đổi và vận tốc không đổi

Câu 2: Khi cho ánh sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác thì


A. tần số thay đổi và bước sóng không đổi                  
B.  tần số thay đổi và bước sóng thay đổi


C. tần số không đổi và bước sóng không đổi

D. tần số không đổi và bước sóng thay đổi

Câu 3: Điều nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc ? 


A. Đại lượng đặc trưng cho sóng ánh sáng đơn sắc là tần số


B. Đại lượng đặc trưng cho sóng ánh sáng đơn sắc là bước sóng


C. Đại lượng đặc trưng cho sóng ánh sáng đơn sắc là bước sóng trong chân không


D. Vận tốc của sóng ánh sáng đơn sắc phụ thuộc chiết suất của môi trường trong suốt ánh sáng truyền qua 

Câu 4:. Trong một thí nghiệm người ta chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc song song hẹp vào cạnh của một lăng kính có góc chiết quang. Đặt một màn ảnh E song song và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1 m. Trên màn E ta thu được hai vết sáng. Sử dụng ánh sáng vàng, chiết suất của lăng kính là 1,65 thì góc lệch của tia sáng là


A. 4,0o     

B. 5,2o      

C. 6,3o      

D. 7,8o

Câu 5: Vị trí vân sáng trong thí nghiệm giao thoa của I-âng được xác định bằng công thức nào sau đây?


A. 
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Câu 6. Chọn phát biểu Đúng. Khoảng cách từ vân chính giữa đến vân tối thứ k, trong hệ vân giao thoa cho bởi hai khr Y-âng là:


A. 
[image: image781.wmf]a

D

k

x

K

l

=

. 
B. 
[image: image782.wmf]a

D

)

k

(

x

K

l

+

=

2

1

. C. 
[image: image783.wmf]a

D

)

k

(

x

K

l

-

=

2

1

. 
D. 
[image: image784.wmf]a

D

)

k

(

x

K

l

+

=

4

1

. 

(với k = 0, +1, +2…). 

Câu 7: Công thức tính khoảng vân giao thoa là


A. 
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C. 
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Câu 9: Trong hiện tượng giao thoa với khe Young, khoảng cách giữa hai nguồn là a, khoảng cách từ hai nguồn đến màn là D, x là toạ độ của một điểm trên màn so với vân sáng trung tâm. Hiệu đường đi được xác định bằng công thức nào trong các công thức sau:

A. 
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Câu 10: Từ hiện tượng tán sắc và giao thoa ánh sáng, kết luận nào sau đây là đúng khi nói về chiết suất của một môi trường?


A. Chiết suất của môi trường như nhau đối với mọi ánh sáng đơn sắc.


B. Chiết suất của môi trường lớn đối với những ánh sáng có bước sóng dài.


C. Chiết suất của môi trường lớn đối với những ánh sáng có bước sóng ngắn.


D. Chiết suất của môi trường nhỏ khi môi trường có nhiều ánh sáng truyền qua.

Câu 11: Bước sóng của một trong các bức xạ màu lục là


A. 0,40(m            
B. 0,55mm                
C. 0,55(m                  
D. 0,75(m

Câu 12: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng thứ 4 đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm. khoảng vân là


A. i = 4,0 mm.
B. i = 0,4 mm.

C. i = 6,0 mm.

D. i = 0,6 mm.

Câu 13: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách từ vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 ở cùng một phía đối với vân sáng trung tâm là 2,4 mm, khoảng cách giữa hai khe I-âng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Bước sóng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là
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Câu 14: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe I-âng là 1mm, khoảng cách từ màn chứa hai khe tới màn quan sát là 1m. Hai khe được chiếu bởi ánh sáng đỏ có bước sóng 0,75 
[image: image797.wmf]m

m

, khoảng cách giữa vân sáng thứ tư đến vân sáng thứ 10 ở cùng một bên đối với vân sáng trung tâm là


A. 2,8 mm.

B. 3.6 mm.

C. 4,5 mm.

D. 5.2 mm.

Câu 15: Hai khe I-âng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60
[image: image798.wmf]m

m

. Các vân giao thoa được hứng  trên màn cách hai khe 2 m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có


A. Vân sáng bậc 2.
B. Vân sáng bậc 3.
C. Vân tối bậc 2.
D. Vân tối bậc 3.

Câu 16: Hai khe I-âng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60 
[image: image799.wmf]m

m

. Các vân giao thoa được hứngtre6n màn cách hai khe 2m. Tại N cách vân trung tâm 1,8 mm có


A. Vân sáng bậc 3.
B. Vân tối bậc 4.
C. Vân tối thứ 5.
D. Vân sáng bậc 4.

Câu 17: Trong một thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách nhau 2 mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1 m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image800.wmf]l

, khoảng vân đo được là 0,24 mm. Bước sóng của ánh sáng đó là
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Câu 18: Trong một thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe I-âng cách nhau 2mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh cách hai khe 1m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image805.wmf]l

, khoảng vân đo được là 0,2 mm. vị trí vân sáng thứ ba kể từ vân sáng trung tâm là


A. 0,4 mm      
B. 0,5 mm.     

C. 0,6 mm.      

D. 0,7 mm.

Câu 19: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa 2 khe là a = 1,2mm ; khoảng cách từ 2 khe đến màn là D = 2m . Nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng ( = 0,6(m .Tính khoảng vân giao thoa .


A.  1mm             
B. 104 mm                  
C. .10-4 mm            
D. 10mm

Câu 20: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng , khoảng cách giữa 2 khe là  2mm ; khoảng cách từ 2 khe đến màn là  2m . Nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,64 (m . Vân sáng thứ 3 tính từ vân sáng trung tâm cách vân sáng trung tâm một khoảng bằng :


A. 1,20mm             B.  1,66mm               
C.  1,92mm               
D.  6,48mm

Câu 21:. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng . Biết S1S2 = 2mm , khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m , khoảng cách từ vân sáng thứ 3  đến vân sáng chính giữa là 1,8mm . Bước sóng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 


A. 0,4 (m           
B. 0,55 (m             
C. 0,5 (m                 
D. 0,6 (m

Câu 22: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng . Biết S1S2 = 2mm , khoảng cách từ 2 khe đến màn là 2m ,  Bước sóng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là 0,5(m . Khoảng cách từ vân sáng bậc 1  đến vân sáng bậc 10 là 


A. 4,5mm              B.     5,5mm               
C.  4,0mm                 
D.  5,0mm

Câu 23: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng . Khoảng cách từ hai khe sáng đến màn là 2m. khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,5 mm. Ánh sáng trong thí nghiệm có bước  sóng 0.4 (m. Tại một điểm cách vân sáng trung tâm 6,4 mm  sẽ là vân sáng bậc mấy ?


A. bậc 4                   B. bậc 6          

C. bậc 5                  
D.  bậc 3

Câu 24: Trong thí nghiệm Young về giao thoa sáng , dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,75 (m. Khoảng cách giữa hai khe là 1,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m . Tính khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 7 . Cho rằng hai vân sáng này ở hai bên vân sáng trung tâm


A.  10mm        
B.    6mm                   
C.    4mm              
D.  8mm

Câu 25: Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng. Hai khe I-âng cách nhau 3mm, hình ảnh giao thoa được hứng trên màn ảnh trên cách hai khe 3m. Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image806.wmf]l

, khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp đo được là 4mm. Bước sóng của ánh sáng đó là:
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Câu 26: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng . Nguồn phát ánh sáng có bước sóng ( = 0,75 (m . Nếu thay ánh sáng này bằng ánh sáng có bước sóng (’ thì thấy khoảng vân giao thoa giảm 1,5 lần . Giá trị đúng của (’ là 


A. 0,625 (m                B. 1,125 (m           

C. 0,50 (m            
D. 0,45 (m

Câu 27: Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng


A. phản xạ ánh sáng.       B. tán sắc ánh sáng.      C. khúc xạ ánh sáng.       D. giao thoa ánh sáng.

Câu 28: Quang phổ liên tục của một nguồn sáng 


A.  chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn                B. chỉ phụ thuộc vào bản chất của nguồn

C. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn    D. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn

Câu 29: Điều nào sau đây là sai đối với quang phổ liên tục ?


A. Quang phổ liên tục gồm một dải màu biến đổi liên tục từ đỏ đến tím


B. Quang phổ liên tục phụ thuộc nhiệt độ của vật nóng sáng


C. Quang phổ liên tục phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng


D. Quang phổ liên tục dùng để đo nhiệt độ của vật nóng sáng

Câu 30: Quang phổ liên tục được phát ra do


A. các chất khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng


B.  chiếu ánh sáng trắng qua chất khí hay hơi bị nung nóng


C. các chất rắn , lỏng  hoặc khí khi bị nung nóng


D. các chất rắn , lỏng  hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng

Câu 31: Quang phổ vạch phát xạ được phát ra do


A. các chất khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng


B.  chiếu ánh sáng trắng qua chất khí hay hơi bị nung nóng


C. các chất rắn , lỏng  hoặc khí khi bị nung nóng


D. các chất rắn , lỏng  hoặc khí có tỉ khối lớn khi bị nung nóng

Câu 32: Điều nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ ?


A. Quang phổ vạch phát xạ do các chất khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích phát sáng phát ra .


B. Quang phổ vạch phát xạ đặc trưng riêng cho nguyên tố phát sáng


C. Quang phổ vạch phát xạ là quang phổ gồm những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối


D. Quang phổ vạch phát xạ của các chất khí khác nhau chỉ khác nhau về số lượng vạch và màu sắc các vạch .
Câu 33: Quang phổ của Mặt Trời mà ta thu được trên Trái Đất là


A. quang phổ liên tục                    

B. quang phổ vạch phát xạ                 


C. quang phổ hấp thụ                    

D.  A , B , C đều đúng

Câu 34: Quang phổ vạch phát xạ của hidro có 4 màu đặc trưng là :


A. đỏ , vàng , lam, tím                     
B. đỏ , cam vàng , tím          


C. đỏ , lục , chàm , tím                      
D. đỏ , lam , chàm , tím                    

Câu 35: Phát biểu nào sau đây là không đúng?


A. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch màu, màu sắc vạch, vị trí và độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ.


B. Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích phát sáng có một quang phổ vạch phát xạ đặc trưng.


C. Quang phổ vạch phát xạ là những dải màu biến đổi liên tục nằm trên một nền tối.


D. Quang phổ vạch phát xạ là một hệ thống các vạch sáng màu nằm rieng rẽ trên một nền tối.

Câu 36: Để thu được quang phổ vạch hấp thụ thì


A. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng.


B. Nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải nhỏ hơn nhiệt độ của nguồn sáng trắng.


C. Nhiệt độ của đám khí bay hơi hấp thụ phải bằng nhiệt độ của nguồn sáng trắng. 


D. Ap suất của đám khí hấp thụ phải  rất lớn.

Câu 37: Phép phân tích quang phổ là


A. Phép phân tích một chùm sáng nhờ hiện tượng tán sắc.


B. Phép phân tích thành phần cấu tạo của một chất dựa trên việc nghiên cứu quang phổ do nó phát ra.


C. Phép đo nhiệt độ của một vật dựa trên quang phổ do vật phát ra.


D. Phép đo vận tốc và bước sóng của ánh sáng từ quang phổ thu được.

Câu 38: Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Tia hồng ngoại là một bức xạ đơn sắc có màu hồng.


B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn 0,4 
[image: image811.wmf]m

m

.


C. Tia hồng ngoại do các vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường xung quanh phát ra.


D. Tia hồng ngoại bị lệch trong điện trường và từ trường.

Câu 39: Phát biểu nào sau đây là không đúng?


A. Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phat ra.


B. Tia hồng ngoại là sóng điện từ có bước sóng lớn hơn 0,76
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C. Tia hồng ngoại có tác dụng lên mọi kính ảnh.


D. Tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt rất mạnh.

Câu 40: Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Tia hồng ngoại có khả năng đâm xuyên rất mạnh.


B. Tia hồng ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.


C. Tia hồng ngoại chỉ được phát ra từ các vật bị nung nóng có nhiệt độ trên 5000C.


D. Tia hồng ngoại mắt người không nhìn thấy được.

Câu 41: Phát biểu nào sau đây là không đúng?


A. Vật có nhiệt độ trên 3000oC phát ra tia tử ngoại rất mạnh.


B. Tia tử ngoại không bị thuỷ tinh hấp thụ.


C. Tia tử ngoại là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.


D. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt.

Câu 42:Phát biểu nào sau đây là không đúng?


A. Tia tử ngoại có tác dụng sinh lí.
           


B. Tia tử ngoại có thể kích thích cho một số chất phát quang.


C. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh.      

D. Tia tử ngoại có không khả năng đâm xuyên.

Câu 43: Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Tia tử ngoại là bức xạ do vật có khối lượng riêng lớn bị kích thích phát ra.


B. Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt người có thể thấy được.


C. tia tử ngoại không bị thạch anh hấp thụ.


D. Tia tử ngoại không có tác dụng diệt khuẩn.

Câu 44: Tia tử ngoại không có tính chất nào sau đây ?


A.  có tính chất diệt khuẩn                  B. bị tầng ôzon của khí quyển Trái Đất hấp thụ


C.  giúp cho xương tăng trưởng          D. có tác dụng nhiệt

Câu 45: Để nhận biết tia tử ngoại  , ta có thể dùng :


A. Nhiệt kế         B.  Màn huỳnh quang          C.  Mắt quan sát            D. Pin nhiệt điện  

Câu 46: Các nguồn nào sau đây không phát ra tia tử ngoại là :


A. Mặt Trời        B. Hồ quang điện              C.   Dây tóc bóng đèn cháy sáng          D. Đèn thủy ngân                

Câu 47: Tia hồng ngoại không có tính chất nào sau đây ?


A.  do các vật bị nung nóng phát ra                              B. làm phát  quang một số chất


C. có tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại                        D.  có tác dụng nhiệt mạnh      

Câu 48:  Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?


A. có tác dụng nhiệt                                         B. làm phát quang một số chất        


C. làm ion hóa không khí                                 D. có tác dụng lên kính ảnh    

Câu 49: Để nhận biết tia hồng ngoại , ta có thể dùng :


A. Màn huỳnh quang               B. Mắt quan sát           C. Bức xạ kế          D. Nhiệt kế      

Câu 50: Tia tử ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được , có bước sóng


A. nằm trong khoảng từ 0,4 (m đến 0,76 (m               B. dài hơn bước sóng của ánh sáng đỏ


C. dài hơn bước sóng của ánh sáng tím                         D. ngắn hơn bước sóng của ánh sáng tím
Câu 51: Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được , có bước sóng


A. nằm trong khoảng từ 0,4 (m đến 0,76 (m               B. dài hơn bước sóng của ánh sáng đỏ


C. ngắn hơn bước sóng của ánh sáng tím                      D. ngắn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ

Câu 52: Tia Rơnghen là


A.  dòng hạt mang điện tích                        B. sóng điện từ có bước sóng rất ngắn


C. sóng điện từ có bước sóng dài                D. dòng hạt không mang điện 

Câu 53: Tính chất nào sau đây không là tính chất chung của tia Rơnghen và tia tử ngoại ?


A. có khả năng đâm xuyên    

B.  làm ion hóa chất khí  


C. làm phát quang một số chất  
D. có tác dụng lên kính ảnh

Câu 54: Nếu sắp xếp các tia hồng ngoại , tia tử ngoại , tia Rơnghen và ánh sáng nhìn thấy được theo thứ tự giảm dần của tần số thì ta có dãy sau :


A. tia hồng ngoại , ánh sáng thấy được , tia tử ngoại , tia Rơnghen


B. tia tử ngoại , tia hồng ngoại , tia Rơnghen , ánh sáng thấy được


C. tia hồng ngoại , tia tử ngoại , tia Rơnghen , ánh sáng thấy được


D. tia Rơnghen , tia tử ngoại , ánh sáng thấy được , tia hồng ngoại

Câu 55: Sắp xếp Đúng thứ tự của các tia theo sự giảm dần của bước sóng trên thang sóng điện từ


A. Tia hồng ngọai , ánh sáng nhìn thấy , tia Rơnghen, tia từ ngoại 


B. Tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia Rơnghen, tia hồng ngoại


C. Tia tử ngoại , tia hồng ngoại , ánh sáng nhìn thấy , tia Rơnghen


D. Tia hồng ngoại. ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen

Câu 56 : Tia X được tạo ra bằng cách nào sau đây?


A. Cho một chùm êlectron nhanh bắn vào một kim loại khó nóng chảy có nguyên tử lượng lớn.


B. Cho một chùm êlectron chậm bắn vào một kim loại.


C. Chiếu tia tử ngoại vào kim loại có nguyên tử lượng lớn.


D. Chiếu tia hồng ngoại vào một kim loại.

Câu 57: Chọn câu đúng.


A. Tia X là sóng điện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của tia tử ngoại.


B. Tia X do các vật bị nung nóng  ở nhiệt độ cao phát ra.


C. Tia X có thể được phát ra từ các đèn điện.


D. Tia X có thể xuyên qua tất cả mọi vật.

Câu 58: Chọn câu không đúng?


A. Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng.


B. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh.


C. Tia X là bức xạ có thể trông thấy được vì nó làm cho một số chất phát quang.


D. Tia X là bức xạ có hại đối với sức khoẻ con người.

Câu 59: Thân thể con người bình thường có thể phát ra được bức xạ nào dưới đây?


A. Tia X.

B. Ánh sáng nhìn thấy.

C. Tia hồng ngoại.
D. Tia tử ngoại.

Câu 60: Phát biểu nào sau đây là không đúng?


A. Tia X và tia tử ngoại đều có bản chất là sóng điện từ.


B. Tia X và tia tử ngoại đều tác dụng mạnh lên kính ảnh.


C. Tia X và tia tử ngoại đều kích thích một số chất phát quang.


D. Tia X và tia tử ngoại đều bị lệch khi đi qua một điện trường mạnh.

Chương VI. LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

A. TÓM TẮT LÝ TRUYẾT

I. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN.THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
1. Định nghĩa hiện tượng quang điện


Hiện tượng ánh sáng làm bật các electron ra khỏi bề mặt kim loại gọi là hiện tượng quang điện (ngoài).

2. Định luật về giới hạn quang điện


Đối với kim loại, ánh sáng kích thích phải có bước sóng 
[image: image813.wmf]l

 ngắn hơn hay bằng giới hạn quang điện
[image: image814.wmf]0

l

 của kim loại đó mới gây ra hiện tượng quang điện.

3. Thuyết lượng tử ánh sáng :
· Giả thuyết Plăng
Lượng năng lượng mà mỗi lần nguyên tử hay phân tử hâp thụ hay phát xạ có giá trị hoàn toàn xác địnhvà bằng hf ,trong đó ,f là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay được phát ra, còn h là 1 hằng số.

· Lượng tử năng lượng :   
[image: image815.wmf]hf
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Với h = 6,625.
[image: image816.wmf]34
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 (J.s): gọi là hằng số Plăng.

· Thuyết lượng tử ánh sáng

Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn

Với mỗi ánh sáng có tần số f, các phôtôn đều giống nhau. Mỗi phô tôn mang năng lượng bằng hf.

Phôtôn bay với vận tốc c=3.
[image: image817.wmf]8
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 m/s dọc theo các tia sáng.


Mỗi lần 1 nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng thì chúng phát ra hay hấp thụ 1 phôtôn.

4. Lưỡng tính sóng hạt của ánh sáng :

Ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất hạt. Vậy ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt.

II. HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG
  
1. Chất quang dẫn : Chất dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp.

  
2. Hiện tượng quang điệnn trong : Hiện tượng ánh sáng giải phóng các êlectron liên kết để cho chúng trở thành các êlectron dẫn đồng thời giải phóng các lổ trống tự do gọi là hiện tượng quang điện trong


3. Pin quang điện : Là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng, nó biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng, Pin hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong xảy ra bên cạnh một lớp chặn.

III. HIỆN TƯỢNG QUANG – PHÁT QUANG
  
1. Hiện tượng quang – phát quang : Là sự hấp thụ ánh sáng có bước sóng này để phát ra ánh sáng có bước sóng khác.

  
2. Huỳnh quang và lân quang :


- Sự huỳnh quang : Ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích


- Sự lân quang : Ánh sáng phát quang kéo dài 1 khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích


3. Đặc điểm của ánh sáng huỳnh quang : Ánh sáng huỳnh quang có bước sóng dài hơn bước sóng

 của ánh sáng kích thích.

IV. MẪU NGUYÊN TỬ BO

      1. Mẫu nguyên tử Bo bao gồm mô hình hành tinh nguyên tử và hai tiên đề của Bo

          Hai tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử:

· Tiên đề về các trạng thái dừng.


Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định,gọi là các trạng thái dừng, khi ở trạng thái dừng thì nguyên tử  không bức xạ.

        Trong các trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động quanh hạt nhântrên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là các quỹ đạo dừng,

· Tiên đề về sự bức xạ và hấp thụ năng lượng của nguyên tử


Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng ( 
[image: image818.wmf]n
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) sang trạng thái dừng có năng lượng thấp hơn (
[image: image819.wmf]m
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) thì nó phát ra một phôtôncó năng lượng đúng bằng

 hiệu 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image823.wmf]n
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Ngược lại, nếu nguyên tử đang ở trong trạng thái dừng có năng lượng 
[image: image825.wmf]m
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 mà hấp thụ được một phôtôn có năng lượng đúng bằng hiệu
[image: image826.wmf]n
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-
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 thì nó chuyển lên trạng thái dừng có năng lượng cao 
[image: image828.wmf]n
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2. Quang phổ phát xạ và hấp thụ của hidrô :


- Khi electron chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp thì nó phát ra một phôtôn có năng lượng hf = Ecao - Ethấp

- Mỗi phôton có tần số f ứng với 1 sóng ánh sáng có bước sóng ( ứng với 1 vạch quang phổ phát xạ


- Ngược lại : Khi nguyên tử hidrô đang ở mức năng lượng thấp mà nằm trong vùng ánh sáng trắng thì nó hấp thụ 1 phôtôn làm trên nền quang phổ liên tục xuất hiện vạch tối.

V. SƠ LƯỢC VỀ LAZE

 
1. Laze là một nguồn sáng phát ra một chùm sáng có cường độ lớn dựa trên việc ứng dụng hiện tượng phát xạ cảm ứng.Tia laze có đặc điểm : Tính đơn sắc cao, tính định hướng, tính kết hợp rất cao và cường độ lớn.


2. Ứng dụng laze : 

· Trong y học : Làm dao mổ, chữa 1 số bệnh ngoài da
· Trong thông tin liên lạc : Vô tuyến định vị, truyền tin bằng cáp quang

· Trong công nghiệp : Khoan, cắt kim loại, compôzit

· Trong trắc địa : Đo khoảng cách, ngắm đường
B. TRẮC NGHIỆM ( 40 câu)

Câu 1:  Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp.


B. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi nó bị nung nóng.


C. Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi đặt tấm kim loại vào trong một điện trường mạnh.


D. Hiện tượng quang điện là hiện êlectron bị bứt ra khỏi kim loại khi nhúng tấm kim loại vào trong một dung dịch. 

Câu 2: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là


A. Bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.


B. Bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra được hiện tượng quang điện.


C. Công nhỏ nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó.


D. Công lớn nhất dùng để bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại đó.

Câu 3: Chọn câu Đúng. Nếu chiếu một chùm tia hồng ngoại vào tấm kẽm tích điện âm, thì:


A. tấm kẽm mất dần điện tích dương. 

B. Tấm kẽm mất dần điện tích âm. 


C. Tấm kẽm trở nên trung hoà về điện. 

D. điện tích âm của tấm kẽm không đổi.
Câu 4: Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là:


A. bước sóng của ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại. 


B. Công thoát của các êléctron ở bề mặt kim loại đó. 


C. Bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích để gây ra hiện tượng quang điện kim loại đó. 


D. hiệu điện thế hãm.

Câu 5: Để gây được hiệu ứng quang điện, bức xạ dọi vào kim loại được thoả mãn điều kiện nào sau đây?


A. Tần số lớn hơn giới hạn quang điện. 

B. Tần số nhỏ hơn giới hạn quang điện. 


C. Bước sóng nhỏ hơn giới hạn quang điện. 
D. Bước sóng lớn hơn giới hạn quang điện.

Câu 6: Hiện tượng quang điện là hiện tượng êlectron bị bứt ra khỏi kim loại 


A. khi chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp.


B. khi nó bị nung nóng.


C. khi đặt tấm kim loại vào trong một điện trường mạnh.
D. khi nhúng tấm kim loại vào trong một dung dịch. 

Câu 7: Hiện tượng các electron bị bật ra khỏi mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào gọi là


A. hiện tượng bức xạ electron                        B. hiện tượng quang điện bên ngoài

C. hiện tượng quang dẫn                                D. hiện tượng quang điện bên trong

Câu 8: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35
[image: image829.wmf]m
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. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là


A. 0,1
[image: image830.wmf]m
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B. 0,2
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C. 0,3
[image: image832.wmf]m
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D. 0,4
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Câu 9: Công thoát êlectrôn ra khỏi một kim loại A = 6,625.10-19J, hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s. Giới hạn quang điện của kim loại đó là

A. 0,300(m.
B. 0,250(m.

C. 0,375(m.

D. 0,295(m.

Câu 10:  Lần lượt chiếu hai bức xạ có bước sóng (1 = 0,75(m và (2 = 0,25(m vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện (o  = 0,35(m. Bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện?


A. Chỉ có bức xạ (1.                                      B. Chỉ có bức xạ (2.

C. Cả hai bức xạ.
                                       D. Không có bức xạ nào trong hai bức xạ trên.

Câu 11: Công thoát electron của một kim loại là A = 4eV . Giới hạn quang điện của kim loại này là :


A. 0,28 (m            B.  0,31 (m               
C. 0,35 (m         
D.   0,25 (m

Câu 12: Giới hạn quang điện của canxi là (0 = 0,45(m thì công thoát electron ra khỏi bề mặt canxi là :


A. 5,51.10-19J       
B. 3,12.10-19J       
C. 4,41.10-19J             D. 4,5.10-19J

Câu 13: Năng lượng photon của tia Rơnghen có bước sóng 0,05Å là :

A. 39,72.10-15J              B.  49,7.10-15J         
C. 42.10-15J               D. 45,67.10-15J

Câu 14: Hiệu điện thế nhỏ nhất giữa đối âm cực và catốt để tia Rơnghen có bước sóng 1Å là :


A. 15kV                 B.  12kV                         C. 12,5kV                    D. 12,4kV
Câu 15: Hiệu điện thế giữa catốt và đối âm cực của ống Rơnghen bằng 200KV . Cho biết electron phát ra từ catốt không vận tốc đầu . Bước sóng của tia Rơnghen cứng nhất mà ống phát ra là :


A. 0,06Å                  B. 0,6Å                        C. 0,04Å                  D. 0,08Å

Câu 16: Giới hạn quang điện của natri là 0,50(m. Công thoát của electron ra khỏi bề mặt của kẽm lớn hơn của natri là 1,4 lần. Giới hạn quang điện của kẽm là


A. 0,76(m

B. 0,70(m
             C. 0,40(m
        D. 0,36(m

Câu 17: Công thoát electron của kim loại làm catôt của một tế bào quang điện là 4,5eV. Chiếu vào catôt lần lượt các bức xạ có bước sóng (1 = 0,16(m, (2 = 0,20(m, (3 =  0,25(m, (4 = 0,30(m, (5 = 0,36(m,  (6 = 0,40(m. Các bức xạ gây ra được hiện tượng quang điện là:


A. (1,  (2.
    

B. (1, (2, (3.


C. (2, (3, (4.    
D. (4,  (5, (6.

Câu 18: Một kim loại có công thoát electron A = 6,625eV . Lần lượt chiếu vào quả cầu làm bằng kim loại này các bức xạ điện từ có bước sóng: λ1 = 0,1875μm; λ2  = 0,1925μm; λ3 = 0,1685μm . Hỏi bước sóng nào gây ra hiện tượng quang điện  ?

A. λ2; λ3


B. λ3.



C. λ1;  λ3

D. λ1; λ2; λ3
Câu 19: Một đèn phát ra công suất bức xạ 10W, ở bước sóng 0,5(m, thì số phôtôn do đèn phát ra trong mỗi giây là


A. 2,5.1019.


B. 2,5.1018.


C. 2,5.1020.

D. 2,5.1021.

Câu 20: Theo định nghĩa, hiện tượng quang điện trong là:


A. hiện tượng quang điện xảy ra trên mặt ngoài một chất bán dẫn. 


B. hiện tượng quang điện xảy ra bên trong một chất bán dẫm. 


C. nguyên nhân sinh ra hiện tượng quang dẫn. 


D. sự giải phóng các êléctron liên kết để chúng trở thành êléctron dẫn nhờ tác dụng của một bức xạ điện từ.

Câu 21:  Pin quang điện là nguồn điện trong đó:


A. quang năng được trực tiếp biến đổi thành điện năng. 


B. năng lượng mặt trời được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 


C. một tế bào quang điện được dùng làm máy phát điện. 


D. một quang điện trở, khi được chiếu sáng, thì trở thành máy phát điện.

Câu 22: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang dẫn?


A. Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng giảm mạnh điện trở của chất bán dẫn khi bị chiếu sáng.


B. Trong hiện tượng quang dẫn, êlectron được giải phóng ra khỏi khối chất bán dẫn.


C. Một trong những ứng dụng quan trọng của hiện tượng quang dẫn là việc chế tạo đèn ống (đèn nêôn..)


D. Trong hiện tượng quang dẫn, năng lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết thành êlectron là rất lớn.

Câu 23: Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng bứt êlectron ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng thích hợp.


B. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng êlectron bị bắn ra khỏi kim loại khi kim loại bị đốt nóng


C. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng êlectron liên kết được giải phóng thành êlectron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu bằng bức xạ thích hợp.


D. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng điện trở của vật dẫn kim loại tăng lên khi chiếu ánh sáng vào kim loại.
Câu 24: Điều nào sau đây sai khi nói về quang trở?


A. Bộ phận quan trọng nhất của quang điện trở là một lớp chất bán dẫn có gắn 2 điện cực.


B. Quang điện trở thực chất là một điện trở mà giá trị của nó có thể thay đổi theo nhiệt độ.


C. Quang điện trở có thể dùng thay thế cho các tế bào quang điện.


D. quang điện trở là một điện trở mà giá trị của nó không thay đổi theo nhiệt độ.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Quang trở là một linh kiện bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện ngoài.


B. Quang trở là một linh kiện bán dẫn hoạt động dựa trên hiện tượng quang điện trong.


C. Điện trở của quang trở tăng nhanh khi quang trở được chiếu sáng.


D. Điện trở của quang trở không đổi khi quang trở được chiếu sáng bằng ánh sáng có bước sóng ngắn.

Câu 26: Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng:


A. một chất cách điện trở thành dẫn điện khi được chiếu sáng. 


B. Giảm điện trở của kim loại khi được chiếu sáng. 


C. Giảm điện trở của một chất bãn dẫn, khi được chiếu sáng. 


D. Truyền dẫn ánh sáng theo các sợi quang uốn cong một cách bất kỳ.

Câu 27: Khi nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng – 1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng – 3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số

A. 
[image: image834.wmf]14

3,879.10Hz.



B. 
[image: image835.wmf]12

6,542.10Hz.



C. 
[image: image836.wmf]13

2,571.10Hz.


D. 
[image: image837.wmf]14

4,572.10Hz.


Câu 28:  Khi êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng có năng lượng 
[image: image838.wmf]m

E=-0,85eV

sang quỹ đạo dừng có năng lượng
[image: image839.wmf]n

E=-13,60eV

 thì nguyên tử phát bức xạ điện từ có bước sóng

A. 0,0974
[image: image840.wmf]μm

.

B. 0,4340
[image: image841.wmf]μm

.


C. 0,4860
[image: image842.wmf]μm

.

D. 0,6563
[image: image843.wmf]μm

.

Câu 29: Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng –13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng –3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng
  
A. -10,2 eV.

B. 17 eV. 


 C. 4 eV. 

 D. 10,2 eV. 

Câu 30: Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về


A. sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử , phân tử  B. cấu tạo của nguyên tử , phân tử


C. sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử            D. sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô

Câu 31: Ở trạng thái dừng, nguyên tử


A. không bức xạ và không hấp thụ năng lượng. 



B. Không bức xạ nhưng có thể hấp thụ năng lượng. 


C. không hấp thụ, nhưng có thể bức xạ năng lượng. 


D. Vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.

Câu 32: Trạng thái dừng của nguyên tử là:


A. trạng thái đứng yên của nguyên tử. 


B. Trạng thái chuyển động đều của nguyên tử. 


C. Trạng thái trong đó mọi êléctron của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân. 


D. Một trong số các trạng thái có năng lượng xác định, mà nguyên tử có thể tồn tại.

Câu 33: Tiên đề về sự hấp thụ và bức xạ năng lượng của nguyên tử có nội dung là: 


A. Nguyên tử hấp thụ phôton thì chuyển trạng thái dừng.


B. Nguyên tử bức xạ phôton thì chuyển trạng thái dừng.


C. Mỗi khi chuyển trạng thái dừng nguyên tử bức xạ hoặc hấp thụ photon có năng lượng đúng bằng độ chênh lệch năng lượng giữa hai trạng thái đó


D. Nguyên tử hấp thụ ánh sáng nào thì sẽ phát ra ánh sáng đó.

Câu 34:  Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây:


A. Độ đơn sắc cao. 
B. độ định hướng cao. 
C. Cường độ lớn. 
D. Công suất lớn.

Câu 35: Trong laze rubi có sự biến đổi của dạng năng lượng nào dưới đây thành quang năng?


A. Điện năng. 

B. Cơ năng. 

C. Nhiệt năng. 

D. Quang năng.

Câu 36: Chọn câu Đúng. ánh sáng huỳnh quang là:


A. tồn tại một thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích. 


B. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích. 


C. có bước sóng nhỉ hơn bước sóng ánh sáng kích thích. 


D. do các tinh thể phát ra, sau khi được kích thích bằng ánh sáng thích hợp.

Câu 37: Chọn câu đúng. ánh sáng lân quang là: 


A. được phát ra bởi chất rắn, chất lỏng lẫn chất khí.      

B. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích. 


C. có thể tồn tại rất lâu sau khi tắt ánh sáng kích thích. 

D. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.

Câu 38: Chọn câu sai 


A. Sự phát quang là một dạng phát ánh sáng phổ biến trong tự nhiên.


B. Khi vật hấp thụ năng lượng dưới dạng nào đó thì nó phát ra ánh sáng, đó là phát quang.


C. Các vật phát quang cho một quang phổ như nhau.


D. Sau khi ngừng kích thích, sự phát quang một số chất còn kéo dài một thời gian nào đó.

Câu 39: Chọn câu sai


A. Huỳnh quang là sự phát quang có thời gian phát quang ngắn (dưới 10-8s).


B. Lân quang là sự phát quang có thời gian phát quang dài (từ 10-6s trở lên).


C. Bước sóng (’ ánh sáng phát quang bao giờ nhỏ hơn bước sóng ( của ánh sáng hấp thụ (’ <(

D. Bước sóng (’ ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn  ( của ánh sáng hấp thụ (’ >(
Câu 40: Trong hiện tượng quang-phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để

A. làm nóng vật. 





B. làm cho vật phát sáng.


C. làm thay đổi điện trở của vật.



D. tạo ra dòng điện trong vật.

Chương 7. HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 
1. Cấu tạo hạt nhân: 
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2. Đơn vị khối lượng nguyên tử (
[image: image845.wmf]u

): 1u = 1/12 khối lượng nguyên tử 
[image: image846.wmf]C

12
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Đơn vị khác là (Mev/c2) .  1u = 931,5 (Mev/c2)
3. Các công thức liên hệ:

a. Số mol: 
[image: image847.wmf]23
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4. Năng lượng hạt nhân
1. Độ hụt khối: 
[image: image848.wmf]0
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3. Năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng:

a. Năng lượng liên kết: 
[image: image849.wmf]2
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b. Năng lượng liên kết riêng: 
[image: image850.wmf]: tính cho moät nucloân
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Chú ý: Hạt nhân có số khối trong khoảng từ 50 đến 70, năng lượng liên kết riêng của chúng có giá trị lớn nhất vào khoảng 
[image: image851.wmf]8,8 /
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nên bền hơn cả
III. PHÓNG XẠ

1. Định luật phóng xạ: 
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2. Chất phóng xạ bị phân rã:

a. Số hạt nhân nguyên tử bị phân rã: 
[image: image853.wmf]00

(1)

t

NNNNe

l

-

D=-=-


b. Khối lượng hạt nhân nguyên tử bị phân rã: 
[image: image854.wmf]00

(1)

t

mmmme

l

-

D=-=-


3. Các tia phóng xạ: 

a. Tia 
[image: image855.wmf]a

: 
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b. Tia 
[image: image857.wmf]b
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Bị lệch trong điện trường,  từ trường nhiều hơn tia 
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.

c. Tia 
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IV. PHẢN ỨNG HẠT NHÂN
[image: image862.wmf]
1. Phản ứng hạt nhân: 
[image: image863.wmf]C
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2. Các định luật bảo toàn:

a. Định luật bảo toàn điện tích: 
[image: image864.wmf]ABCD

ZZZZ

+=+


b. Định luật bảo toàn số nuclon: 
[image: image865.wmf]ABCD

AAAA

+=+


c. Định luật bảo toàn năng lượng: 
d. Định luật bảo toàn động lượng: 
3. Năng lượng trong phản ứng hạt nhân: 


W= (M0 – M ) c2 

W> 0 :  phản ứng tỏa năng lượng.


W< 0 :  Phản ứng thu năng lượng
B. TRẮC NGHIỆM ( 40 CÂU)

Câu 1: Ban đầu có một lượng chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã là T. Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số giữa số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác và số hạt nhân chất phóng xạ X còn lại là:

A. 4/3
B. 4.
C. 1/3
D. 3.
Câu 2: Hạt nhân C614 phóng xạ β- . Hạt nhân con được sinh ra có

A. 5 prôtôn và 6 nơtrôn
B. 7 prôtôn và 7 nơtrôn
C. 6 prôtôn và 7 nơtrôn
D. 7 prôtôn và 6 nơtrôn.

Câu 3: Ban đầu có N0 hạt nhân của một mẫu phóng xạ nguyên chất. chu kì bán rã của chất phóng xạ này là T. Sau thời gian 3T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa phân rã của mẫu phóng xạ này bằng
A. 
[image: image866.wmf]3

1

N0.
B. 
[image: image867.wmf]4

1

N0.
C. 
[image: image868.wmf]5

1

N0.
D. 
[image: image869.wmf]8

1

N0.
Câu 4: Hạt nhân [image: image870.png]14,
4c



 sau một lần phóng xạ tạo ra hạt nhân [image: image871.png]14
4N



. Đây là

A. phóng xạ γ.
B. phóng xạ α.
C. phóng xạ β-.
D. phóng xạ β+.
Câu 5: Pôlôni 
[image: image872.wmf]o
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 phóng xạ theo phương trình: 
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 . Hạt X là
A.   
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[image: image878.wmf]e
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D.    
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Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân:  α + [image: image880.png]


 → X + n. Hạt nhân X là

A. [image: image881.png]



B. [image: image882.png]30,
3
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C. [image: image883.png]



D. [image: image884.png]



Câu 7: Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có

A. cùng số nuclôn nhưng khác số prôtôn.

B. cùng số nơtron nhưng khác số prôtôn.

C. cùng số nuclôn nhưng khác số nơtron.

D. cùng số prôtôn nhưng khác số nơtron.

Câu 8: Biết khối lượng của prôtôn là 1,00728 u; của nơtron là 1,00866 u; của hạt nhân 
[image: image885.wmf]23

11

Na là 22,98373 u và 1u = 931,5 MeV/c 2. Năng lượng liên kết của 
[image: image886.wmf]23

11

Na bằng

A. 8,11 MeV.
B. 81,11 MeV.
C. 186,55 MeV.
D. 18,66 MeV.
Câu 9: Hạt nhân bền vững nhất trong các hạt nhân
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A. 
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 .
B. 
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C. 
[image: image893.wmf]U
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Câu 10: Cho phản ứng hạt nhân  α + [image: image895.png]


 → [image: image896.png]30,
3

P



 + X thì hạt X là


A. prôtôn.

B. nơtrôn.

C. êlectrôn.

D. pôzitrôn. 

Câu 11: Chất phóng xạ iốt  [image: image897.png]131,



 có chu kì bán rã 8 ngày. Lúc đầu có 200g chất này. Sau 24 ngày, số gam iốt phóng xạ đã bị biến thành chất khác là:

A. 150g
B. 50g
C. 175g
D. 25g

Câu 12: Ban đầu có N0 hạt nhân của một chất phóng xạ. Giả sử sau 4 giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã. Chu kì bán rã của chất đó là

A. 4 giờ.
B. 8 giờ.

C. 2 giờ
D. 3 giờ.

Câu 13: So với hạt nhân 
[image: image898.wmf]40

20

Ca, hạt nhân 
[image: image899.wmf]56

27

Co có nhiều hơn

A. 7 nơtron và 9 prôtôn.
B. 11 nơtron và 16 prôtôn.
C. 9 nơtron và 7 prôtôn.
D. 16 nơtron và 11 prôtôn.
Câu 14: Hạt pôzitrôn ( e+10 ) là

A. hạt β+.
B. hạt  H11
C. hạt β- .
D. hạt  n01
Câu 15: Với c là vận tốc ánh sáng trong chân không, hệ thức Anhxtanh giữa năng lượng nghỉ E và khối lượng m của vật là:

A. E = mc2/2
B. E = m2c
C. E= mc2
D. E = 2mc2
Câu 16: Cho phản ứng hạt nhân 
[image: image900.wmf]A
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[image: image902.wmf]12
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C + 0n. Trong phản ứng này 
[image: image903.wmf]A

Z

X là
A. prôtôn.
B. hạt α.
C. êlectron.
D. pôzitron.
Câu 17: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có

A. cùng số prôtôn
B. cùng số nơtrôn
C. cùng số nuclôn
D. cùng khối lượng

Câu 18: Trong hạt nhân nguyên tử 
[image: image904.wmf]o

p

210

84

 có

A. 84 prôtôn và 210 nơtron.
B. 126 prôtôn và 84 nơtron.

C. 210 prôtôn và 84 nơtron.
D. 84 prôtôn và 126 nơtron.
Câu 19: Khi nói về phản ứng hạt nhân, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Tổng động năng của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn. 

B. Năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn. 

C. Tổng khối lượng nghỉ của các hạt trước và sau phản ứng hạt nhân luôn được bảo toàn. 

D. Tất cả các phản ứng hạt nhân đều thu năng lượng.

Câu 20: Khi một hạt nhân 
[image: image905.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4 [image: image906.wmf]235
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U

 bị phân hạch thì tỏa ra năng lượng 200 MeV. Cho số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1. Nếu 1 g 
[image: image907.wmf]235
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U

 bị phân hạch hoàn toàn thì năng lượng tỏa ra xấp xỉ bằng


A. 5,1.1016 J.
B. 8,2.1010 J.
C. 5,1.1010 J.
D. 8,2.1016J.

Câu 21: Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có


A. năng lượng liên kết càng lớn.
B. năng lượng liên kết càng nhỏ.


C. năng lượng liên kết càng lớn.
D. năng lượng liên kết càng nhỏ.

Câu 22: Cho khối lượng của hạt prôton; nơtron và hạt nhân đơteri 
[image: image908.wmf]2

1

D

 lần lượt là 1,0073u ; 1,0087u và 2,0136u. Biết 1u = 931,5MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đơteri  
[image: image909.wmf]2

1

D

 là :


A. 3,06 MeV/nuclôn

B. 1,12 MeV/nuclôn



C. 2,24 MeV/nuclôn

D. 4,48 MeV/nuclôn

Câu 23 : Tia X có cùng bản chất với :


A. tia 
[image: image910.wmf]+

b


B. tia 
[image: image911.wmf]a


C. tia hồng ngoại
D. Tia 
[image: image912.wmf]-

b


Câu 24 : Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ 
[image: image913.wmf]l

.Ở thời điểm ban đầu có N0 hạt nhân. Số hạt nhân đã bị phân rã sau thời gian t là:


A. 
[image: image914.wmf]t
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image917.wmf]t
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-l
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Câu 25: Số prôtôn và số nơtron trong hạt nhân nguyên tử 
[image: image918.wmf]67

30

Zn

 lần lượt là:


A.30 và 37
B. 30 và 67
C. 67 và 30
D. 37 và 30

Câu 26: Hạt nào là hạt sơ cấp trong các hạt sau: nơtrinô (v), ion Na+, hạt nhân 
[image: image919.wmf]12

6

C

, nguyên tử heli?


A. Hạt nhân 
[image: image920.wmf]12

6

C


B. Ion Na+
C. Nguyên tử heli
D. Nơtrinô (v)
Câu 27: Ban đầu có N0 hạt nhân của một đồng vị phóng xạ. Sau 9 giờ kể từ thời điểm ban đầu, có 87,5% số hạt nhân của đồng vị này đã bị phân rã. Chu kì bán rã của đồng vị này là


A. 24 giờ


B. 3 giờ

C. 30 giờ

D. 47 giờ 

Câu 28: Đồng vị 
[image: image921.wmf]60

27

Co là chất phóng xạ (- với chu kì bán rã T = 5,33năm, ban đầu có một lượng Co có khối lượng m0. Sau một năm lượng Co trên bị phân rã bao nhiêu phần trăm?


A. 12,2%


B. 27,8%

C. 30,2%

D. 42,7%

Câu 29: Một chất phóng xạ 
[image: image922.wmf]210

84

Po phát ra tia ( và biến đổi thành 
[image: image923.wmf]206

82

Pb. Chu kì bán rã của Po là 138 ngày. Ban đầu có 100g Po thì sau bao lâu lượng Po chỉ còn 1g? 

A. 916,85 ngày

B. 834,45 ngày
C. 653,28 ngày
D. 548,69 ngày

Câu 30 :Một chất phóng xạ 
[image: image924.wmf]210

84

Po phát ra tia ( và biến đổi thành 
[image: image925.wmf]206

82

Pb. Biết khối lượng các hạt là mPb=205,9744u, mPo=209,9828u, m(=4,0026u. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân Po phân rã là :

A. 4,8MeV

B. 5,4MeV

C. 5,9MeV

D. 6,2MeV
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MÔN: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 60 phút
I.Phần chung cho tất cả học sinh:

Câu 1: Vận tốc của chất điểm dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi:

A.Li độ có độ lớn cực đại
B.Li độ bằng không      C.Gia tốc cực đại

D.pha cực đại 

Câu 2:Phương trình dao động của chất điểm có dạng x=Acos(100t-
[image: image926.wmf]2

p

)(cm).Gốc thời gian  chọn lúc nào

A.Lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương              C.Lúc chất điểm có li độ x=A 

B.Lúc chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều âm                    D.Lúc chất điểm có li độ x=-A 

Câu 3:Con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ A.Khi dộng năng bằng 2 lần thế năng thì li độ  vật là

A.x= 
[image: image927.wmf]±

A
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B.x=
[image: image929.wmf]3
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           C.x=
[image: image930.wmf]3
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               D.x=
[image: image931.wmf]3
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Câu 4:Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng ,chiều dương hướng lên,gốc thời gian lúc vật đi xuống và ở trên vị trí cân bằng A/2 .Pha ban đầu có trị số :

A. 
[image: image932.wmf]7
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                    B.
[image: image933.wmf]3
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                             C.
[image: image934.wmf]3
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                      D.
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Câu 5:Lò xo có độ cứng k = 40N/m được treo thẳng đứng tại một điểm cố định , đầu dưới mang một quả nặng có khối lượng m = 100g . Từ vị trí cân bằng kéo quả nặng xuống dưới một đoạn 4cm rồi thả ra cho dao động không vận tốc đầu . Lấy g = 10m/s2. Lực cực đại của lò xo tác dụng lên quả nặng là

A. 1,6N                    B.  2,6N              C. 3,6N                   D. 4N 

Câu 6:Khi treo vật m vào con lắc đơn có chiều dài l1 thì nó dao động với chu kì T1=0,5s.Khi treo vật dó vào con lắc đơn có chiều dài l2 thì nó dao động với chu kì T2 =0,3s.Tính chu kì khi treo m vào con lắc có chiều dài l=l1-l2 :

A. 0,8s   

B. 0,2s


    C.0,16s
         D.0,4s
Câu 7: Sóng âm là sóng tryuền được trong các môi trường nào?

A.Rắn ,lỏng, khí
B.Rắn ,lỏng

C.Rắn và trên bề mặt chất lỏng
D.Lỏng ,khí

Câu 8: Hai sóng kết hợp là hai sóng:

A.Cùng tần số và cùng biên độ

C.Cùng chu kỳ và độ lệch pha  không đổi theo thời gian
B.Cùng biên độ và cùng pha


D. Cùng tần số

Câu 9:Một sợi dây AB dài 1,8m căng nằm ngang, hai đầu A và B cố định và sóng dao động với tần số là 100Hz.Trên dây hình thành 6 bụng sóng.Tính vận tốc truyền sóng trên dây:

A.60m/s

B.30m/s

C.0,6m/s

D.120m/s

Câu 10:Sợi dây AB dài 11m,đầu A cố định B tự do.Bước sóng 4m, số nút và bụng trên dây là:

A.5 nút,5 bụng

B.5 nút ,6 bụng

C.6 nút ,6 bụng
D.6nút ,5 bụng

Câu 11:Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch luôn luôn sớm pha hơn cường độ dòng điện khi:

A.Đoạn mạch gồm R nối tiếp C

B.Đoạn mạch gồm R nối tiếp L

C.Đoạn mạch gồm L nối tiếp C

D.Đoạn mạch gồm R,L,C nối tiếp

Câu 12:Đoạn mạch chỉ có C biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch:u=Uocos
[image: image936.wmf]w

t và biểu thức cường độ dòng điện i=Iocos(
[image: image937.wmf]w

t +
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)thì :

A.
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=
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 và Io=Uo.
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và Io=Uo.
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 và Uo=Io.
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và Uo=Io.
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.C

Câu 13:Đoạn mạch R,L,C nối tiếp khi xảy ra hiện tượng công hưởng thì :

A.UR=UC
B.UR=UL
C.UR=U

D.U=UC
Câu 14:Máy biến thế có số vòng dây cuộn sơ cấp nhỏ hơn số vòng dây cuộn thứ cấp thì:

A.Tăng hiệu điện thế ,giảm cường độ dòng điện
B.Giảm hiệu điện thế ,giảm cường độ dòng điện

C.Giảm hiệu điện thế ,tăng cường độ dòng điện
D.Tăng hiệu điện thế tăng cường độ dòng điện

Câu 15:Chọn câu đúng.Hiệu điện thế 2 đầu mạch có biểu thức u=100
[image: image949.wmf]2

cos (100
[image: image950.wmf]p
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 )V và cường độ dòng điện i= 8
[image: image952.wmf]2

cos (100
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)A thì công suất tiêu thụ đoạn mạch là:

A.200W
B.400W
C.800W
D.Một giá trị khác

Câu 16: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở thuần R nối tiếp cuộn dây thuần cảm L. Khi tần số dòng điện bằng 100Hz thì hiệu điện thế hiệu dụng UR = 10V, UAB = 20V và cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch là I = 0,1A. R và L có giá trị nào sau đây? 
A. R = 100
[image: image955.wmf]W

; L = 
[image: image956.wmf]3

/(2() H.                      B. R = 100
[image: image957.wmf]W

; L = 
[image: image958.wmf]3
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C. R = 200
[image: image959.wmf]W

 ; L = 2
[image: image960.wmf]3

/( H.                       
D. R = 200
[image: image961.wmf]W

; L = 
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Câu 17: Cho mạch điện LRC nối tiếp theo thứ tự trên. Biết R là biến trở, cuộn dây thuần cảm có L = 4/((H), tụ có điện dung C = 10-4/((F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều ổn định có biểu thức: u = U0.cos100(t (V). Để hiệu điện thế uRL lệch pha (/2 so với uRC thì R bằng bao nhiêu? 

A. R = 300(.                   
B. R = 100(.      C. R = 100
[image: image963.wmf]2

(.           
D. R = 200(.
Câu 18:Mối quan hệ giữa Uo và Io trong mạch dao động điện từ là:

A.Io=Uo
[image: image964.wmf]L

C



B.Io=Uo
[image: image965.wmf]C

L



C.Io=Uo
[image: image966.wmf]LC



D.Io=Uo
[image: image967.wmf]1
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Câu 19:Sóng FM của đài tiếng nói Việt Nam có bước sóng 3m.Tần số sóng đó là:

A.100 MHz

B.100 KHz

C.100Hz

D.108 MHz

Câu 20 : Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ vạch phát xạ ?


A. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối


B. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu biến thiên liên tục nằm trên một nền tối 


C. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó


D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì rất khác nhau về số lượng các vạch quang phổ, vị trí các vạch và độ sáng tỷ đối của các vạch đó.

Câu 21:. Hai khe Young cách nhau 3mm được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image968.wmf]l

= 0,6
[image: image969.wmf]m

m. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Hãy xác định tính chất của vân giao thoa tại điểm M cách vân sáng trung tâm 1,2mm và tại điểm N cách vân sáng trung tâm 1,8mm.

A.Tại M có vân sáng bậc 5,tại N có vân tối thứ 5    

B.Tại M có vân sáng bậc 4,tại N có vân tối thứ 5

C.Tại M có vân sáng bậc 3,tại N có vân tối thứ 5   

D.Tại M có vân sáng bậc 3,tại N có vân tối thứ 6

Câu 22 :Hai khe của thí  nghiệm Iâng được chiếu bằng ánh sáng trắng ở đúng vị trí vân sáng bậc 4(k = 4) của ánh sáng đỏ ( 0,75μm ) ta thấy còn có 3 vạch sáng  của những ánh sáng có bước sóng sau:


A. 0,8μm ;  0,6μm ;  0,9μm  
B. 0,7μm ;  0,8μm ;  0,9μm


C. 0,8μm ;  0,6μm ;  0,428μm  
D. 0,6μm ;  0,5μm ;  0,428μm  

Câu 23 : Một nguồn S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image970.wmf]l

= 0,5
[image: image971.wmf]m

m đến một khe Young S1 , S2 với 

S1S2 = 0,5 mm . Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D = 1m. Chiều rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là L = 13 mm. Tính số vân sáng, vân tối quan sát được:


A. 13 sáng , 14 tối     
B. 12 sáng , 13 tối         
C. 11 sáng , 12 tối    
D. 10 sáng , 11 tối

Câu 24 : Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của khe Young , cho biết S1S2 = 0,6mm , D = 2m , 
[image: image972.wmf]0,6

m
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, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến điểm M trên màn E là x = 11mm. Tại điểm M là :


A. vân tối thứ 5
B. vân sáng bậc 5.       
C. vân tối thứ 6     
D. vân sáng bậc 6.                

Câu 25:Về thuyết lượng tử, nhận định nào sau đây là sai?

A.Năng lượng mà nguyên tử (phân tử) hấp thụ hoặc bức xạ là những phần rời rạc, không liên tục.

B.Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái có mức năng lượng cao sang mức có năng lượng thấp hơn thì nguyên tử phát ra bức xạ.

C.Ở trạng thái dừng ,electrôn chuyển động trên các quỹ đạo xác định.

D.Nguyên tử tồn tại ở trạng thái có mức năng lượng càng cao thì càng bền vững.

Câu26: Các tia sau đây dược sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần:

A.Tia hồng ngoại,tia màu vàng ,tia màu lam,tia tử ngoại,tia Rơnghen

B.Tia Rơnghen,tia tử ngoại,tia màu vàng,tia màu lam,tia hồng ngoại

C.Tia hồng ngoại,tia màu lam ,tia màu vàng,tia tử ngoại,tia Rơnghen

D.Tia Rơnghen,tia tử ngoại,tia màu lam,tia màu vàng,tia hồng ngoại

Câu 27: Hiệu điện thế giữa hai cực của một ống Cu-lít-giơ( tức là ống phát tia X) là 12,5 kV,thì bước sóng ngắn nhất của tia X do ống phát ra là bao nhiêu?


A.10-10m.

B.10-9m.

C.10-8m.

D.10-11m.

Câu 28: Một phôtôn có năng lượng 4,09.10-19 J có bước sóng là


A. 0,486 .10-6m.
B. 410 nm.
C.434 nm
D.0,656 .10-6m.

Câu29: Các nguyên tử được gọi là đồng vị khi hạt nhân của chúng có

A. cùng số prôtôn.
   B. cùng số nơtrôn.
C. cùng khối lượng.
D. cùng số nuclôn.

Câu30: Nguyên tử của đồng vị phóng xạ 
[image: image973.wmf]235
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 có :

A. 92 electron và tổng số prôton và electron bằng 235

B. 92 prôton và tổng số proton và electron bằng 235

C. 92 prôton và tổng số prôton và nơtron bằng 235

D. 92 nơtron và tổng số prôton và electron bằng 235

Câu31: Cho mn = 1,0087u  , mp = 1,0073u  ; u = 931,5MeV/c2 = 1,66. 10-27 kg .Hạt nhân dơtơri (D) có khối lượng 2,0136u , năng lượng liên kết của nó là

A. 22MeV                         B.  2,2MeV                  C. 0,22MeV                       D. 220eV

Câu 32: Chất iốt phóng xạ 
[image: image974.wmf]I
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 có chu kỳ bán rã là 8 ngày đêm . Sau 2 ngày đêm khối lượng của chất phóng xạ này còn lại 168,2g . Khối lượng ban đầu của chất phóng xạ này là 

A. 200 g                   B.  148 g                 C.     152 g                 D.     100 g

II. Phần riêng: 

A. Phân dành cho ban cơ bản:

Câu 33:Con lắc đơn dao động điều hoà với chu kỳ T . Động năng của con lắc biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kỳ là :

             A. T              B.     T/2                    C.      2T                D.  T/4

Câu 34:Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 28cos(20x - 2000t) (cm), trong đó x là toạ độ được tính bằng mét (m), t là thời gian được tính bằng giây (s). Vận tốc của sóng là 

              A. 334 m/s.            B. 100m/s.           C. 314m/s.              D. 331m/s.

Câu35:Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một hiệu điện thế xoay chiều u = Uosinωt thì độ lệch pha của hiệu điện thế u với cường độ dòng điện i trong mạch được tính theo công thức
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Câu 36:Một mạch dao động có tụ điện 
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 và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số dao động điện từ trong mạch bằng 500Hz thì L phải có giá trị là 

A. 
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Câu 37:Đặc điểm ánh sáng phát quang là:


A.Bước sóng ánh sáng phát quang ngắn hơn bước sóng  ánh sángkích thích

B.Bước sóng ánh sáng phát quang bằng  bước sóng ánh sáng kích thích

C.Bước sóng ánh sáng phát quang dài hơn bước sóng ánh sáng kích thích

D.Bước sóng ánh sáng phát quang dài hơn  hoặc ngắn hơn bước sóng ánh sáng kích thích

Câu38: Năng lượng của một phôton ánh sáng được xác định theo công thức 
A.  ( = h(          B.  
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Câu39.Gọi Dđ, fđ, Dt, ft lần lượt là tiêu cự và độ tụ của cùng một thấu kính thuỷ tinh thì do nđ<ntnên:
            A. fđ < ft                B. Dđ =  Dt                 C. fđ > ft                    D. Dđ >  Dt          

Câu40:Cho phản ứng  hạt nhân : 
[image: image986.wmf]23
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 , hạt nhân Ne có :

A.  10 proton và 10 nơtron                      B.   10 proton và 20 nơtron

C.   9 proton và 10 nơtron                       D.  11 proton và 10 nơtron 

B. Phần dành cho ban KHTN
Câu 41: Một bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ với gia tốc góc là 5rad/s2. Sau 4 s bánh xe hãm tốc độ chuyển động chậm dần đều với gia tốc góc 2rad/s2. Xác định góc quay của bánh xe trong giai đoạn chậm dần đều tính đến khi bánh xe dừng?

A.50rad.               B.200rad.               C.100rad.             D.25rad/s.

Câu 42: Khi mô men lực tác dụng lên một vật rắn bằng không thì nhận xét nào đúng?

A. Mômen động lượng của vật rắn là đại lượng không đổi theo thời gian.

B.Mômen quán tính của vật rắn không đổi theo thời gian.

C.Động lượng của vật rắn không đổi theo thời gian. 

D.Gia tốc góc của vật rắn không đổi theo thời gian.

Câu 43: Một đĩa đặc đồng chất, khối lượng 0,5 kg, bán kính 10 cm, có trục quay Δ đi qua tâm đĩa và vuông góc với đĩa, đang đứng yên. Tác dụng vào đĩa một momen lực không đổi 0,04 N.m. Tính góc mà đĩa quay được sau 3 s kể từ lúc tác dụng momen lực.

A. 72 rad.
B. 36 rad.
C. 24 rad.
D. 48 rad.

Câu 44: Một vật rắn đang quay với tốc độ góc ω quanh một trục cố định xuyên qua vật. Nếu tốc độ góc của vật giảm đi hai lần thì động năng của vật đối với trục quay

A. tăng hai lần.
B. giảm hai lần.
C. tăng bốn lần.
D. giảm bốn lần.
Câu 45: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là T . Sau thời gian 420 ngày thì độ phóng xạ của nó giảm đi 8 lần so với ban đầu . T có giá trị là :

A. 140 ngày                     B. 280 ngày                 C. 35 ngày                      D. Một giá trị khác

Câu 46: Trong quang phổ vạch của nguyên tử hiđrô ,  vạch H((chàm)  ứng với electron chuyển từ 
A. quỹ đạo N về quỹ đạo L                              B. quỹ đạo M về quỹ đạo L 
C. quỹ đạo P về quỹ đạo L                               D. quỹ đạo O về quỹ đạo L 
Câu 47: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một hiệu điện thế dao động điều hoà có biểu thức u = 220
[image: image987.wmf]2

sin(t (V). Biết điện trở thuần của mạch là 100 ( . Khi ( thay đổi thì công suất tiêu thụ cực đại của mạch có giá trị là 

A. 220W.            B. 242W.                C. 440W.                  D. 484W. 

Câu 48: Hai dao động điều hòa cùng phương , cùng tần số và cùng pha  có độ lệch pha là :

A.   ((  = k(               B.  (( =  2k(                C.  (( = ( 2k + 1)(             D.  (( = (2k + 1)(/2
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